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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 1 LỚP A4  
Chủ đề: Những con vật đáng yêu

I. MỤC TIÊU:
  1. Phát triển thể chất.
 MT12: Trẻ biết phối hợp các giác quan chân, tay, mắt khi ném chúng đích.
   - Trẻ biết ném chúng đích năm ngang ở khoảng cách 1,2m-1,4m
   - Ném chúng đích thẳng đứng ở khoảng cách 1,2m so với đích đứng
MT14:Trẻ biết phối hợp chân, tay, mắt, có khả năng định hướng trong khi thực hiện các vận động bò.
  - Bò bằng bàn tay và cẳng chân3-4m.
  - Bò ríc rắc qua chướng ngại vật
  - Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m.
MT 16: Trẻ biết phối hợp chân tay trong khi thực hiện vận động bật
  - Bật qua vật cản cao 10- 15cm
MT19: Trẻ biết phối hợp tay mắt, biết kết hợp bàn tay, cổ tay, ngón tay khi thực hiện các hoạt động.
  - Lắp ghép xếp hình
  - Buộc dây giầy, cởi, đóng cúc áo
  - Tập làm các công việc nội chợ (bóc tỏi, nhặt rau...)
  - Xé giấy, gấp giấy làm đồ chơi, 
MT32: Trẻ biết  nhận ra một số biểu hiện xảy ra bất thường và sức khỏe của bản thân.
   - Nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản: Sốt, ho, hắt hơi. Mệt mỏi, đau đầu, đau bụng…
MT36: Trẻ nhận biết và tránh một số nguy cơ mất an toàn ở trường mầm non
  - Không nghịch các vật sắc nhọn, không cho hột hạt vào mũi ,miệng…
  - Không cười đùa trong ăn uống, không tự lấy thuốc uống, không leo trèo bàn ghế, lan can, không xô đẩy nhay khi xếp hàng.
2. Giáo dục phát triển ngôn ngữ
 MT40 : Trẻ có thể nghe, hiểu kể lại nội dung câu chuyện phù hợp với độ tuổi theo trình tự.
  - Kể tên các nhân vật và các tình huống trong câu chuyện theo trình tự.
  + Cáo, thỏ và gà trống; Dê con nhanh trí... 
MT 41: Trẻ biết được một số từ tiếng Anh đơn giản
     - Trẻ biết chào hỏi tạm biệt bằng tiếng Anh
    - Trẻ nói được một số từ tiếng Anh đơn giản
 MT44: Trẻ có khả năng biểu đạt bằng các cách khác nhau
  - Trẻ nói và biểu đạt cử chỉ diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đủ câu để Nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
MT48: Trẻ có khả năng cảm nhận và thể hiện vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.
  - Trẻ bắt chước ngữ điệu giọng của nhân vật trong truyện.
  - Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, câu chuyện, biết thể hiện cử chỉ điệu bộ
   + Đàn gà con ; Chim chích bông; Ong và bướm; Mười quả trứng tròn   +Rong và cá
MT52: Trẻ làm quen với cách đọc, tập tô chữ.
  - Trẻ nhận biết, nhận dạng một số chữ cái, tập tô, tập đồ các nét chữ. Làm quen với chữ  cái  h, k
3.Giáo dục phát triển tình cảm- xã hội
 MT 57: Trẻ biết quan tâm đến cảnh đẹp tự nhiên, lễ hội truyền thống nơi trẻ đang sống
  - Trẻ biết quan tâm đến di tích lịch sử, một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước, địa phương: 
  - Lễ hội tịch điền, lễ hội chùa Đọi, núi cấm, chùa Bà Đanh, khu du lịch tâm linh Tam Chúc, nhà Bá Kiến...
MT68: Trẻ biết đến trường được yêu thương vui vẻ hạnh phúc được an toàn và được tôn trọng, được trải nghiệm giờ học hạnh phúc, giờ chơi hạnh phúc. 
  - Trẻ thích đến trường, trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được tự do sáng tạo bộc lộ suy nghĩ, tính cách của bản thân, vui vẻ tự tin, năng động mỗi khi đến lớp.
MT69: Trẻ nhận biết được một số hành vi bạo lực, trẻ biết tự hào về bản thân, có một số kỹ năng phòng và sử trí bạo lực.
  - Trẻ nhận biết được dấu hiệu của bạo lực như : Đánh, quát, mắng chửi, chê bai, đe dọa, đổ lỗi…
  - Lạm dụng xâm hại tình dục( nhìn chạm vào vùng rêng tư, bắt trẻ nhìn, đụng chạm vào vùng riêng tư
của người khác…)
  - Giáo dục trẻ kỹ năng an toàn khi chơi, kỹ năng xử trí khi bị lạc…
MT71: Trẻ có kỹ năng cơ bản bảo vệ bản thân, nhận biết người lạ, không đi theo, không nhận quà của người lạ.
  - Trẻ thực hành kỹ năng cơ bản bảo vệ bản thân, nhận biết người lạ, không đi theo, không nhận quà của người lạ.
4. Giáo dục phát triển nhận thức
 MT 78: Trẻ có bổn phận yêu quí, chăm sóc những con vật gần gũi, có bổn phận thực hiện đúng khi tiếp xúc với chúng.
  - KPKH: Tìm hiểu con gà , con cá (STEM-5E)
  + Ứng dụng tô màu, vẽ, xé dán, ghép tạo mô hình con gà
  + Tìm hiểu ĐV sống trong rừng, GĐ, dưới nước, côn trùng...
MT97: Trẻ biết quan tâm đến số lượng và thích đếm trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng.
  - Trẻ biết đếm các đối tượng trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng của trẻ( STEM).Montessori.
MT 99: Trẻ có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 6
   - Tạo được các nhóm đồ vật, biết so sánh 2 nhóm đối tượng, có số lượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm đếm và nói kết quả.
MT 107: Trẻ biết so sánh chiều cao của 2-3 đối tượng
  - Trẻ biết sử dụng các cách đo để đo chiều cao của các vật, nói kết quả đo và so sánh
  - Sử dụng chính xá các từ để đo chiều cao
MT 109: Trẻ biết so sánh độ rộng hẹp của 2-3 đối tượng
  - Cách so sánh độ rộng hẹp của 2-3 đối tượng, nhận xét và nêu kết quả.
5.Giáo dục thẩm mỹ
MT111: Trẻ có khả thể hiện cảm xúc khi nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc và trước các tác phẩm nghệ thuật.
  - Trẻ bộc lộ cảm xúc: Vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm.
  - Trẻ thể hiện niềm vui sướng, chỉ, sờ, ngắm, nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật( về bố cục , màu sắc, hình dáng...) của tác phẩm nghệ thuật.
MT117: Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi hát và vận động theo nhạc
  - Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát.
  + Con chuồn chuồn ; Đố bạn;  Chú voi con; Chú mèo con; Chú gà, chú vịt ; Chú gà tróng gọi; Cá vàng bơi
MT119: Trẻ có khả năng đặt tên cho sản phẩm
  - Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình theo nhiều cách khác nhau
  - Đặt tên hay, sáng tạo, phù hợp với nội dung của sản phẩm…
  - Biết đặt tên cho sản phẩm của mình theo ý tưởng của bản thân một cách độc lập.
    + Vẽ tô màu con mèo
    + Vẽ tô màu con bướm
    + Cắt dán con vật sống dưới nước
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
  1. Yêu cầu
[bookmark: _Hlk207098186]   a)  Kiến thức:
    - Trẻ gọi được tên, biết được đặc điểm, môi trường sống, thức ăn, thói quen, tiếng kêu, vận động, sinh sản của 1 số con vật. được nuôi trong gia đình. biết mối quan hệ giữa động vật và môi trường sống như cấu tạo, cách vận động, thức ăn, ích lợi,…
    - Trẻ biết phối hợp chân tay đề ném trúng đích thẳng đứng đúng kỹ thuật
     - Trẻ biết hát bài    + Con chuồn chuồn ; Đố bạn;  Chú voi con; Chú mèo con; Chú gà, chú vịt ; Chú gà trống gọi; Cá vàng bơi hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát
     - Trẻ nhớ tên bài thơ và hiểu nội dung bài thơ: Mười quả trứng tròn; Chim chích bông; Ong và bướm; Mười quả trứng tròn; Rong và cá, trả lời một số câu hỏi của cô giáo
    - Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung, trả lời được câu hỏi chuyện “Dê con nhanh trí; Cáo thỏ và gà trống”
    - Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, môi trường sống, thói quen, tiếng kêu, thức ăn, cách bắt mồi của một số con vật       sống trong rừng (Voi, khỉ, gấu, hổ,…) biết được ích lợi của các con vật sống trong rừng
    - Trẻ biết: Vẽ tô màu con mèo; Vẽ tô màu con bướm; Cắt dán con vật sống dưới nước... biết tô vẽ những con vật trẻ thích. Biết cách nặn theo ý thích của mình
     - Trẻ biết: Bò chui qua cổng, ống dài 2m x 0,6m đúng kỹ thuật; Biết ném trúng đích thẳng đứng; bật qua vật cản cao 10-15cm.
     - Trẻ nhận biết, gọi tên và phân biệt điểm giống nhau và khác nhau rõ nét giữa 2 loại côn trùng có ích và có hại.
     - Trẻ biết tên, ích lợi 1 số loại chim quen thuộc với đời sống con người (ăn côn trùng, sâu bọ chữa bệnh cho cây, giải, trí biết ích lợi và tác hại của 1 số con côn trùng đối với đời sống con người.
     - Trẻ biết so sánh chiều cao của 2-3 đối tượng; So sánh rộng- hẹp
     + Biết đếm đến 6 nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6
    - Cung cấp cho trẻ biết được các quyền được phát triển, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ bản thân, được phát triển năng khiếu về tạo hình, âm nhạc mà trẻ thích, được phát triển về thể chất không bị bạo hành và xâm hại, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tự do tham gia vào các nhóm chơi, tạo nhóm chơi...
   b) Kỹ năng:
       - Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận biết, so sánh, phân loại, trả lời các câu hỏi của cô khi tìm hiểu các con vật nuôi trong GĐ, trong rừng, dưới nước
      - Trẻ có kỹ năng đọc thơ rõ lời, mạch lạc, biết đọc diễn cảm bài thơ: Mười quả trứng tròn; Chim chích bông; Ong và bướm; Mười quả trứng tròn;Rong và cá      
     - Trẻ có kỹ năng so sánh, phân loại một số con vật về hình dáng, thói quen, tiếng kêu, vận động, sinh sản,…
     - Trẻ có kỹ năng nặn, vẽ một số con vật gần gũi: Lăn dọc, xoay tròn...biết tô vẽ con mèo thật đẹp
     - Trẻ có một  số kỹ năng đơn giản về cách chăm sóc một số con vật nuôi gần gũi với trẻ.
     - Trẻ có kỹ năng hát và kỹ năng nghe nhạc bài: Con chuồn chuồn ; Đố bạn;  Chú voi con; Chú mèo con; Chú gà, chú vịt ; Chú gà trống gọi; Cá vàng bơi
     - Trẻ có kỹ năng vận động tự tin, mạnh dạn khi: Bò chui qua cổng, ống dài 2m x 0,6m đúng kỹ thuật; Biết ném trúng đích thẳng đứng; bật qua vật cản cao 10-15cm. đúng kỹ thuật
     - Trẻ kỹ năng phân loại, nhận biết một số con vật về hình dáng, cách săn mồi, tiếng kêu, sự hung dữ của chúng.
     - Trẻ có kỹ năng biểu diễn :Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện: “Dê con nhanh trí; Cáo thỏ và gà trống”
     - Trẻ có kỹ năng so sánh được so sánh chiều cao của 2-3 đối tượng; So sánh rộng- hẹp
      + Kỹ năng đếm đến 6 nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6
   - Rèn cho trẻ có thói quen thoát khỏi nơi nguy hiểm: Cháy, nổ, điện, ao, hồ, giao thông
   c)Thái độ:
    - Giáo dục trẻ biết yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi.
    - Giáo dục trẻ yêu thích vẻ đẹp hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, vận động của những con vật.
    - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và có ý thức bảo vệ con vật nuôi, không được đánh, ném gạch đá vào các con vật                                                                   .   - Giáo dục trẻ yêu quí, kính trọng những người chăm sóc và thuần dưỡng các con vật.
     - Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ những con vật sống trong rừng. Thích đi thăm quan các con vật sống trong rừng được nuôi ở vườn bách thú   
     - Giáo dục trẻ không được lại gần hay thò tay vào nơi các con vật hung dữ sống.
     - Giáo dục trẻ yêu quí các con vật. không chêu nghịch ong, kiến 
     - Giáo dục trẻ yêu quý thiên nhiên, luôn giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định.
     - Giáo dục trẻ cách giữ an toàn khi ra hồ ao, biết giữ gìn bảo vệ các nguồn nước, bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước.
   - Tôn trọng quyền của mình và mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia  vào các  hoạt động.
2. Chuẩn bị:
   a) Trang trí, tạo môi trường lớp học:
- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo nguyên tắc “dễ thấy - dễ lấy - dễ cất”, đảm bảo an toàn.
- Trang trí theo chủ đề “Động vật” với tranh ảnh phù hợp với chủ đề, đồ dùng, đồ chơi.
- Bảng điểm danh, bảng bé ngoan, góc tuyên truyền cho phụ huynh (chủ đề, dinh dưỡng, hoạt động…).
- Đồ dùng đồ chơi các góc để trẻ hoạt động
- Chuẩn bị mọi hoạt động cho trẻ hoạt động ngoài trời phù hợp với kế hoạch đã xây dựng
  - Thường xuyên thay đổi nội dung tuyên truyền phù hợp với chủ đề: “Những con vật đáng yêu”
  - Trang trí trong và ngoài lớp tạo không khí cho trẻ về chủ đề “Những con vật đáng yêu”
  b) Đồ dùng dạy học của cô:
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề.
- Giáo án điện tử (PowerPoint), máy tính, hình ảnh minh họa, video ngắn theo chủ đề.
- Tranh ảnh, sách báo, truyện, thơ, bài hát về chủ đề “Những con vật đáng yêu”
- Một số đồ dùng thật trong lớp: bàn, ghế, bút, sách, nhạc cụ, đồ chơi.
- Thẻ số, thẻ chữ cái, đồ dùng học toán
- Dụng cụ vận động: vòng, bóng, dây thừng kéo co, vật cản, cổng chui, điểm dích dắc, vạch chuẩn.
- Tranh vẽ để cho trẻ quan sát (tranh 4 nhóm thực phẩm,…)
- Nhạc các bài hát, nhạc cụ
- Đồ dùng vệ sinh: Khăn mặt, xà phòng, nước sạch, khăn lau tay, chậu rửa, dụng cụ vệ sinh.
  c) Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Đồ dùng học tập cá nhân: bút chì, bút màu, sáp màu, vở, giấy A4, bảng con, phấn, thẻ số, chữ cái.
- Các loại đồ chơi: xếp hình, xếp gạch, bộ đồ chơi xây dựng, , đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng
- Đồ chơi âm nhạc: trống lắc, sắc xô, phách tre, xắc xô, mũ múa.
- Đồ chơi vận động: bóng, vòng thể dục, dây kéo co, gậy thể dục, cổng chui  .
- Nguyên vật liệu tạo hình: đất nặn, giấy màu, kéo, hồ dán, tranh ảnh, hột hạt, lá cây, phấn…
- Sách, truyện tranh, tranh ảnh về chủ đề “Những con vật đáng yêu”
- Đồ dùng cho trò chơi góc: tiền giả, động vật sống trong gia đình, sống trong rừng, sống rưới nước







III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐẾ THÁNG 01 LỚP A4
Chủ đề: Những con vật đáng yêu
	Hoạt động
	Tuần 19
(12/01 - 16/01/2026)
	Tuần 20
(Từ 19/01- 23/ 01/2026)
	Tuần 21
( Từ 26/01 - 30 /01/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	
Động vật nuôi trong gia đình

	
Động vật sống trong rừng
	
Động vật sống dưới nước
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Gía cất giầy dép, kỹ năng cần thận khi lên xuống cầu thang…
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
- Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: “Những con vật đáng yêu”
	

	Thế dục sáng
	Tuần 1
- Hô hấp: Thổi bóng bay,
- Tay: Hai tay đưa ra trước,lên cao 
- Chân: Ngồi khuỵu gối, tay chống hông
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật chụm, tách chân 
- TC: Lộn cầu vồng
- HT: Đi nhẹ nhàng vào lớp
-Tập kết hợp trên nền nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”
	Tuần 2
- Hô hấp:  Thổi nơ
- Tay: Hai tay đưa lên cao, gập vào vai  
- Chân: Hai tay chống hông đưa 1 chân ra trước
- Bụng: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Bật tai chỗ 
- TC: Trời nắng trời mưa
- HT: Đi nhẹ nhàng vào lớp
- Tập kết hợp trên nền nhạc bài “Em là công an tí hon”
	Tuần 3
- Hô hấp: Gà gáy,
- Tay: Hai tay đưa ra trước,lên cao 
- Chân: Nâng cao chân gập  gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật chụm, tách chân 
- TC: Mưa to mưa nhỏ
- HT: Đi nhẹ nhàng vào lớp
-Tập kết hợp trên nền nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố” 
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	* KPKH-XH
Trò chuyện tìm hiểu một số động vật nuôi trong gia đình
	* KPKH-XH
Trò chuyện tìm hiểu một số động vật sống trong rừng
	* KPKH-XH
Trò chuyện tìm hiểu một số động vật sống dưới nước

	

	
	3
	*LQVH
Mười quả trứng tròn
	*LQVH
Truyện: Dê con nhanh trí
	*LQVT
Đếm đến 5 , nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5
	

	
	 4 
	* LQCC
Làm quen chữ cái h,k
	*Tạo hình
Vẽ tô màu con bướm
	* Tạo hình
Cắt dán con vật sống dưới nước
	

	
	 5
	*Thể dục
-Ném trúng đích thẳng đứng 
	  *Thể dục
Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m
	*Thể dục
Bật qua vật cản cao 10-15cm
	

	
	 6
	*Âm nhạc
- Hát :  Gà trống mèo con và cún con
-NH: Chú mèo con
-TC:Ai nhanh nhất
	    *Âm nhạc
- Hát VĐ:  Chú voi con ở bản đôn.
- NH: Đố bạn
-TC:¤ cửa kú diÖu 
	    *Âm nhạc
- Tổng kết chủ đề
- Biểu diễn các bài hát trong chủ đề: “Những con vật đáng yêu”
	

	Hoạt động ngoài trời






	Thứ 2
	- HĐCCĐ: QS gà trống
- CTVĐ:Chơi cáo ơi ngủ à
-  CTC: Làm đồ chơi bằng lá
	- HĐCCĐ:QS tranh ảnh về 1 số con vật sống trong rừng.
- CTVĐ: Bóng tròn to
-  CTC: chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ:QS số loài chim.
- CTVĐ:Chim bay – cò bay.
- CTC: Xếp hột hạt
	

	
	 3
	Hoạt động đọc sách tại thư viện 

	 - HĐCCĐ:  QS con chó cún
-  CTVĐ: Mèo đuổi chuột
-  CTC:Chơi tự do
	Hoạt động đọc sách tại thư viện 

	

	
	4
	- HĐCCĐ: QS   con gà mái
- CTVĐ: Chim sẻ và ô tô
- CTC: Chơi gấp thuyền bằng giấy
	- HĐCCĐ:QS về các con côn trùng có hại.
- CTVĐ: Lộn cầu vồng.
- CTC: Chơi tự do.
	- Thu gom lá rụng.
- CTVĐ:Chim bay về tổ.
- CTC: Làm con trâu bằng lá mít
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	- HĐCCĐ:QS con mèo
- CTVĐ: Mèo đuổi chuột 
-  CTC: Xếp hột hạt
	- HĐCCĐ:QS 1 số con côn trùng có lợi.
- CTVĐ: Rồng rắn…
- CTC: Làm đồ chơi bằng lá
	- HĐCCĐ:   QS một số con cá
-  CTVĐ: Bánh xe quay
-  CTC: Làm con mèo bằng lá chuối
	

	
	
	 6
	- HĐCCĐ:QS 1 số con vật nuôi trong GĐ. 
- CTVĐ:  Lộn cầu vồng
-  CTC: chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ:QS con trâu, bò
- CTVĐ:  Chi chi chành chành
–  CTC: Chơi tự do
	-  HĐCCĐ:  QS con cua, ốc
-  CTVĐ: Chuyền bóng
-  CTC: Chơi gấp thuyền bằng giấy
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 3
(Thứ 5)
	  Thứ 5
Hoạt động trải nghiệm: 
Nhặt rau
	Thứ 3
* Hoạt động trải nghiệm: 
Gấp khăn
 
	Thứ 5
Tổ chức cho tập vắt nước cam
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: 
   - Tuần 1: Cửa hàng bán thức ăn gia súc
   - T2: Cửa hàng bán tạp hóa
   - T3: Cửa hàng bán hải sản
  a. Mục đích, Yêu cầu: 
   - Trẻ thể hiện đúng vai chơi, biết liên hệ các nhóm chơi với nhau, biết giao lưu trong khi chơi. Biết liên kết giữa các góc chơi với nhau
   - Trẻ biết vị trí góc chơi và biết một số đồ chơi đặc trưng của góc chơi đó.
   - Biết tên các đồ dùng đồ chơi của góc chơi, biết đồ chơi đó chơi như thế nào? Đồ chơi làm bằng gì?
   - GD trẻ chơi đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn và thu dọn đồ dùng đồ chơi.
b. Chuẩn bị:  Một số đồ dùng đồ chơi, rau quả thực phẩm, các con vật, thức ăn gia súc( gạo, thóc, ngô, đỗ, rau...) Đồ dùng, đồ chơi, quầy bán hàng, đồ dùng để trẻ chơi phân vai ở góc chơi 
c. Cách chơi: - Cô cho trẻ nhận vai chơi: + Phân vai “Người bán, người mua hàng” 
  +Phân vai : Người bán – Người mua , tiền, hàng hóa
2. Góc xây dựng:  
   - Tuần 1: Xây dựng trại chăn nuôi
   - T2: Xây dựng vườn bách thú
   - T3: Xây dựng ao cá
a. Yêu cầu:
  - Trẻ biết nhận vai chơi và biết thể hiện hành động của vai chơi.
  -  Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau lắp ghép đồ chơi thành khuôn viên ga tàu, ngã tư đường phố, khuôn viên sân bay .
  -  Trẻ xây dựng sáng tạo, phối kết hợp các nguyện vật liệu, sắp xếp khoa học hợp lý để tạo nên công trình xây dựng đẹp mắt.
  - Biết các khối hình học: khối vuông, khối chữ nhật, khối tam giác xếp cạn xếp chồng lên nhau ; Biết trồng cây, hoa để tạo nên công trình xây dựng thật đẹp.
  - Chơi đoàn kết cùng bạn, không tranh giành đồ chơi. Biết thu dọn đ/c cất đúng nơi qui định
b. Chuẩn bị: 
  - Gạch, khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật; hình tam giác.
  - Hàng rào, cây xanh, cây hoa, thảm cỏ ghế đồ chơi, các con vật sống trong gia đình, sống trong rừng, sống dưới nước, côn trùng...
c. Cách chơi: 
  - Cùng   hát bài “Gà trống mèo con và cún con”. 
+ Ở góc chơi hôm nay các con định chơi xây gì? Ai sẽ là bác chủ công trình? Những ai là bác thợ xây ? 
 - Cô cho trẻ nhận vai chơi: Bác lái xe chở vật liệu xây dựng, một bạn làm chủ công trình, các bạn khác làm chú công nhân.
 - Cho trẻ chơi xây dựng công trình trại chăn nuôi, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng bán hải sản .Đồ chơi cô đã chuẩn bị trẻ vào các góc chơi để lấy đồ chơi ra chơi
 - Cho trẻ giới thiệu về công trình xây dựng, nhận xét về hoạt động của nhóm mình, các bạn cùng nhận xét. Cô động viên khích lệ trẻ.
 3. Góc học tập(Sách truyện- thư viện ) 
   - T1-Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình
   - T2- Xem tranh ảnh về  Đvsoongs trong rừng 
   - T3- Xem tranh ảnh về  ĐV sống dưới nước
 a. Yêu cầu: + Trẻ biết một số hình ảnh về : Chủ đề “Phương tiện giao thông của bé”, về các PTGT Và luật lệ giao thông, biết đồ dùng của bé, biết mô tả theo tranh
        +  Rèn khả năng quan sát ghi nhớ, liên kết ở trẻ.
        + Hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị: Tranh ảnh  Chủ đề “Phương tiện giao thông của bé”, về  mẹ, con, cô giáo, các bạn, tranh ảnh các đồ dùng của bé
c.Cách chơi: Cô cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ tự về góc chơi để lấy tranh, ảnh, tranh chuyện về góc chơi để xem tranh, kể chuyện theo tranh trong chủ đề.
 4. Góc nghệ thuật( Tạo hình, âm nhạc): 
   - Tuần 1: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình
   - Tuần 2:  Múa hát các bài trong chủ đề , Vẽ tô màu ĐV sống trong rừng
   - Tuần 3: Múa hát các bài trong chủ đề , Vẽ tô màu ĐV sống dưới nước
a. Yêu cầu:  + Trẻ biết múa hát một số bài hát theo chủ đề, thực hiện một số hoạt động tạo hình như vẽ nặn xé dán theo chủ đề.tô màu đồ chơi trong lớp.
                     + Luyện các kỹ năng vẽ nặn xé dán, kĩ năng trang trí.
                     + Hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc; giấy vẽ, giấy màu, keo dán hộp bánh, đèn ông sao...
c. Cách chơi: 
  - Trẻ biết vẽ, tô màu, nặn, múa hát bài hát về  Chủ đề “Những con vật đáng yêu”, biết trang trí về chủ đề
  - Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng vẽ tô màu, kỹ năng ca hát, trang trí cho trẻ
  - Trẻ thực hiện tốt không tranh dành đồ dùng đồ chơi
  5. Góc thiên nhiên: 
   - T1,T2- Chơi chăm sóc cây cảnh 
   - T3- Chăm sóc góc thiên nhiên(bắt sâu, tỉa lá,..)
a. Yêu cầu:  + Biết thực hiên một số công việc như: Chăm sóc cây, tưới cây, lau bụi, cắt tỉa lá úa cho cây, in hình đồ chơi trên cát
     + Phát triển khả năng lao động khéo léo cho trẻ.
     + Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
b. Chuẩn bị: Các chậu cây cảnh, xô nước, kéo tỉa lá úa, khăn lau.
c. Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi, trẻ biết: Nhặt cỏ, lau lá, bắt sâu, tưới nước cho cây
  - Biết chăm sóc cây để cây mau lớn ra hoa cho trường lớp thêm đẹp.
  - Trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ cây, không tranh giành đồ chơi trong khi chơi.
  - Biết thu dọn đồ chơi cất đúng nơi qui định khi kết thúc trò chơi.
	

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	  - Vệ sinh rửa mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
  - Ăn bữa chính buổi 10h30 sáng: Cho trẻ ngồi bàn ăn, cô chia ăn, giới thiệu các món ăn, cho trẻ ăn. Cô bao quát giờ ăn và động viên trẻ ăn hết xuất.
  - Ăn xong cho trẻ vệ sinh lau miệng, uống nước, đi vệ sinh
  - Cho trẻ đi ngủ: Cô kiểm tra số trẻ ăn trước khi ngủ, bao .quát khi trẻ ngủ, nếu trẻ khó ngủ cô vỗ về hoặc mở các bài hát du để trẻ dễ ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô chú ý đặt trẻ nằm ngay ngắn với những trẻ hay nằm nghiêng, nằm sấp và trong khi trẻ ngủ cô không nên gây tiếng động làm cho trẻ tỉnh giấc (Lưu ý: những trẻ thận yếu hay đi vệ sinh giữa giờ ngủ cô nên cho trẻ đi vệ sinh để tránh trẻ đi vệ sinh ra giường làm mất vs đến trẻ khác)
  - Sau khi ngủ dậy: Cô hướng dẫn trẻ gấp chiếu phụ giúp cô, cho trẻ đi vệ sinh, cô chải đầu buộc tóc cho các bạn nữ.
  - Cho trẻ ăn bữa phụ
	

	


Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Dạy trẻ bài hát  Con chuồn chuồn
- Chơi ở các góc
	- Làm sách Toán
- Đọc thơ: Ong và bướm
 - Chơi tự do ở các góc
	- Truyện: Cáo thỏ và gà trống
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh trả trẻ
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	- Làm sách chủ đề
- Chơi ở các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	- Hát “Đường em đi”
- Chơi trò chơi :Con gì biến mất
-Vệ sinh trả trẻ
	- Thơ: Xe cần cẩu
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh trả trẻ
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	- Làm sách TH: Vẽ tô màu con mèo
- Giải câu đố về các con vật nuôi trong gia đình 
- Chơi theo ý thích
	- Làm sách chủ đề
- Chơi ở các góc
- Vệ sinh trả trẻ
- Chơi tự do.
	- Hát: Cá vàng bơi
- Làm sách chữ cái: Tập tô chữ h,k
- Chơi theo ý thích
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	- Ôn chữ cái: b,d,đ,h,k
- Thơ: Chim chích bông
- Chơi tự do
	- Nghe truyện:  Cáo thỏ và gà trống 
- Chơi tự do ở các góc
	- Tạo hình: Nặn theo ý thích về các con vật
- Đọc thơ: Rong và cá
- Chơi theo ý thích
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	- Văn nghệ cuối tuần 
- Chơi ở các góc 
- Bình bé ngoan
- Vệ sinh trả trẻ
	- Biểu diễn văn nghệ 
- Chơi ở các góc 
- Bình xét cuối tuần.
- Vệ sinh trả trẻ
	- Văn nghệ cuối tuần 
- Làm sách kỹ năng
- Bình bé ngoan
- Vệ sinh trả trẻ
	












IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TUẦN 19: Chủ đề nhánh “Động vật nuôi trong gia đình”
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01/2026 - 16/01/2026

Thứ Hai ngày 12 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
- Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
- Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đườngphố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*KPKH-TN
Tìm hiểu 1 số động vật nuôi trong gia đình.

	
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, tiếng kêu của các con vật nuôi trong gia đình
- Trẻ có kỹ năng quan sát, đàm thoại, ghi nhớ có chủ định. chú ý lắng nghe cô giáo
- Giáo dục trẻ yêu
quý, chăm sóc, bảo vệ các con vật gần gũi, vui chơi đoàn kết thân ái. Trẻ có quyền và bổn phận của mình khi tham gia hoạt động

	
- Tranh ảnh động vật nuôi trong gia đình
- Video động vật nuôi trong gia đình
- Câu hỏi đàm thoại


	
1. E1:Gắn kết
* Cô có thể bắt đầu bài học bằng cách đặt câu hỏi để kích thích sự tò mò của trẻ:
+ Các con có nuôi con vật gì ở nhà không?
+ Con vật đó tên là gì?
+ Con vật đó có đặc điểm gì đặc biệt?"
- Cũng có thể cho trẻ xem một số hình ảnh về các con vật nuôi như chó, mèo, cá, chim, thỏ... và hỏi trẻ về những gì trẻ biết về các con vật này.
* Tiến hành một trò chơi nhỏ hoặc bài hát về các con vật nuôi, ví dụ như hát một bài về chó hoặc mèo để trẻ cảm thấy thích thú và hứng khởi.
2. E2: Khám phá 
- Cô giáo chia lớp thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ được giao một con vật nuôi trong gia đình (chó, mèo, cá, thỏ, chim,…) và yêu cầu trẻ thảo luận về đặc điểm của con vật đó. Các câu hỏi gợi ý có thể là:
+ Con vật này có gì đặc biệt?
+ Con vật này ăn gì?
+ Con vật này sống ở đâu?
+ Con vật này có ích gì cho gia đình?
- Sau khi các nhóm thảo luận, cô sẽ mời đại diện các nhóm trình bày về con vật mà nhóm mình nghiên cứu.
3.E3: Giải thích 
- Cô giải thích thêm về các con vật nuôi trong gia đình, nhấn mạnh các lợi ích mà những con vật này mang lại cho con người như:
  +Chó giúp giữ nhà, bảo vệ gia đình.
  +Mèo bắt chuột, giúp không gian sống sạch sẽ hơn.
  +Cá giúp thư giãn, trang trí cho không gian sống.
  +Chim có thể mang lại cảm giác vui tươi và thư giãn.
  +Thỏ dễ nuôi và có thể trở thành bạn đồng hành thú vị.
- Cô giáo sử dụng hình ảnh hoặc video để minh họa các đặc điểm, hành vi của những con vật này và cách chúng hỗ trợ gia đình.
4. E4: Củng cố
- Cô yêu cầu trẻ tạo ra một câu chuyện ngắn về một ngày của một con vật nuôi trong gia đình. Câu chuyện có thể là của con vật mà trẻ yêu thích hoặc là con vật mà gia đình trẻ đang nuôi tại nhà.
- Trẻ có thể làm việc theo nhóm để vẽ tranh minh họa cho câu chuyện của mình. Sau đó trẻ sẽ giới thiệu câu chuyện và tranh vẽ của mình trước lớp.
5. E5:Đánh giá 
 - Cô có thể tổ chức một trò chơi “Ai nhanh ai đúng?” để kiểm tra lại kiến thức của trẻ về các con vật nuôi trong gia đình. Cô đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi đơn giản về đặc điểm của các con vật nuôi, trẻ sẽ trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ giành được điểm.
-  Cuối buổi cô có thể yêu cầu trẻ viết một câu ngắn về một con vật mà các con thích hoặc đang nuôi và lý do tại sao các con thích con vật đó.
	-Trẻ kể tên các con vậtu trong gia đình.



-Trẻ tham gia trò chơi.




-Trẻ tham gia thảo luận .


-Trẻ trả lời.





-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ lắng nghe.





-Trẻ thảo luận.


-Trẻ thảo luận theo nhóm.


-Trẻ tham gia trò chơi.

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: QS gà trống
- CTVĐ:Chơi cáo ơi ngủ à
-  CTC: Làm đồ chơi bằng lá
	
- Trẻ biết tên, ích lợi, đặc điểm riêng, thức ăn của gà trống.
- Trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, chơi đúng luật.
- Giáo dục trẻ biết yêu quí, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
	
- Con gà trống
- Sân, đồ chơi ngoài trời sạch và an toàn.

	
* HĐCCĐ: QS gà trống
 -Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện về chú gà trống: Đây là con gì? Gà trống ăn gì? Tiếng kêu của gà trống như thế nào?  Gà trống có cái mào như thế nào? Chân gà có gì? móng gà để làm gì?
- Cô khái quát giúp trẻ biết ích lợi, cũng như đặc điểm riêng của gà trống
* CTVĐ:Chơi cáo ơi ngủ à
 -Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. Cô cùng chơi với trẻ và bao quát trẻ chơi. Cô động viên khuyến khích cháu chơi. 
* CTC: Làm đồ chơi bằng lá:
-Cô khuyến khích động viên trẻ chơi theo ý thích bằng lá .
	


-Trẻ trả lời cô.





-Trẻ tham gia chơi .

-Trẻ tham gia trò chơi. 



	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều:
- Dạy trẻ bài hát : Con chuồn chuồn
- Chơi ở các góc
	
- Trẻ thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, biết múa hát theo cô.
- Trẻ có  kỹ năng thể hiện bài hát, kỹ năng ghi nhớ
- Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc, yêu quí các loài động vật
	
- Mũ múa, trống phách, sắc xô, đĩa nhạc,1 số đồ chơi ở các góc
	- Cô hát mẫu 1-2 lần cho trẻ nghe. 
- Trẻ hát từng câu theo cô 2- 3 lần. Cô cho cả lớp hát 3-4 lần.
- Cô cho từng tổ, nhóm, các nhân lên hát( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ về các góc chơi (Cô chú ý bao quát trẻ chơi)
	

-Trẻ hát theo cô .

-Trẻ chơi ở các góc.




	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ Ba ngày 13 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*LQVH
Mười quả trứng tròn

	· 
· -Kiến thức: Trẻ  biết về sự phát triển của con gà (từ trứng nở ra gà con, các bộ phận của gà: mỏ, chân, lông...).
· -Kỹ năng:Trẻ có kỹ năng đọc to rõ ràng,thuộc lời bài thơ.
· -Giáo dục :Nuôi dưỡng tình yêu thương của trẻ đối với động vật và thế giới tự nhiên. 

	· 
· -Tranh ảnh hoặc video minh họa nội dung bài thơ (có thể tìm trên các kênh giáo dục mầm non trực tuyến).
· -Hình ảnh các bộ phận của gà con (mỏ, chân, lông, mắt).
· -Mô hình hoặc con rối mẹ gà và mười quả trứng, mười chú gà con.
· -Trứng nhựa, hoặc hình ảnh quả trứng, con gà để trẻ chơi trò chơi.
-Mũ gà con (tùy chọn).

	
1. Gây hứng thú :
-Cô mở âm thanh tiếng gà gáy và tiếng gà con kêu chip chip cho trẻ nghe. 
+Cô hỏi trẻ: "Các con nghe thấy tiếng gì nhỉ?". Trẻ sẽ trả lời đó là tiếng gà gáy và tiếng gà con. -Cô dẫn dắt: "À đúng rồi, đó là tiếng của bạn gà trống và các chú gà con đấy. 
-Hôm nay cô có một bài thơ rất hay nói về những chú gà con này. Đó là bài thơ 'Mười quả trứng tròn' của tác giả Phạm Hổ."
2. Nội dung chính :
a. Cô đọc thơ diễn cảm
· -Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ. Trẻ lắng nghe và quan sát cô.
· -Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả để củng cố.
· -Cô đọc lần 2: Kết hợp trình chiếu hình ảnh hoặc sử dụng mô hình minh họa theo từng câu thơ để trẻ dễ hình dung nội dung.
b. Đàm thoại, giảng giải
-Cô tiến hành đàm thoại với trẻ dựa trên nội dung bài thơ:
· +"Mẹ gà đã ấp ủ cái gì?" (Mười quả trứng tròn ạ!)
· +"Sau khi ấp, điều gì đã xảy ra?" (Nở ra mười chú gà con ạ!)
· +"Lòng trắng, lòng đỏ đã biến thành gì?" (Thành mỏ, thành chân ạ!)
· +"Cái mỏ của gà con như thế nào?" (Cái mỏ tí hon ạ!)
· +"Còn cái chân thì sao?" (Cái chân bé xíu ạ!)
· +"Lông gà con có màu gì và thế nào?" (Lông vàng mát dịu ạ!)
· +"Bài thơ nói về ai?" (Nói về những chú gà con ạ!)
-Cô chốt lại nội dung: Bài thơ kể về quá trình sinh trưởng tự nhiên của gà, từ những quả trứng mẹ gà ấp ủ đã nở thành những chú gà con đáng yêu. Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật nuôi.
c. Dạy trẻ đọc thơ
· -Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần, cô chú ý lắng nghe, sửa sai (nếu có) và khuyến khích trẻ đọc diễn cảm, thể hiện cảm xúc.
· -Mời các tổ thi đua đọc thơ (cô có thể đặt tên tổ: tổ gà trống, tổ gà mái, tổ gà con).
· -Mời nhóm trẻ, cá nhân trẻ đọc thơ. Cô bao quát lớp, động viên tất cả trẻ tham gia.
3. Kết thúc :
-Cô nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập của trẻ. 
-Cả lớp cùng vận động theo bài hát "Đàn gà con" kết thúc hoạt động và chuyển sang hoạt động khác.
	

-Trẻ lắng nghe.
-"Tiếng gà gáy ạ!", "Tiếng gà con kêu ạ!"
-Trẻ trả lời.


-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ trả lời cô.
-Trẻ lắng nghe .


-Trẻ trả lời cô.



-Trẻ trả lời cô.


-Trẻ trả lời cô

-Trẻ lắng nghe cô.



-Trẻ đọc thơ.



-Trẻ lắng nghe .

-Trẻ hát và chuyển hoạt động.

	Chơi ngoài trời.
Hoạt động đọc sách tại thư viện 

	
*Kiến thức: Trẻ biết thư viện là nơi có nhiều sách truyện hay, bổ ích. Trẻ hứng thú nghe cô kể/đọc sách và xem tranh trong sách. Biết lật sách, giữ gìn sách đúng cách.
*Kỹ năng: Rèn kỹ năng chú ý, lắng nghe, quan sát tranh minh họa. Biết kể lại ngắn gọn nội dung qua hình ảnh. Phát triển ngôn ngữ, vốn từ, khả năng tưởng tượng.
*Thái độ: Yêu thích sách truyện, hình thành thói quen đọc sách. 
 -Trẻ có quyền của mình và quyền của mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia đọc sách
	
-Thư viện sạch sẽ, có không gian ngồi thoải mái cho trẻ. Một số truyện tranh phù hợp độ tuổi (truyện ngắn, nhiều tranh, ít chữ: Thỏ con đi học, Gà trống, mèo con và cún con…). Thẻ chia nhóm, giỏ đựng sách. Nhạc nhẹ khi đón trẻ vào thư viện
	
1.Ổn định
- Cô cho trẻ hát, vận động theo bài hát “Cả nhà thương nhau”.
- Trò chuyện: “Các con có muốn đến một nơi có nhiều sách đẹp, nhiều truyện hay không?” 
- Cô giới thiệu hôm nay cô cùng lớp mình đến phòng thư viện. 
2. Hoạt động chính 
- Cô giới thiệu thư viện và hướng dẫn cách lấy sách, giữ gìn sách. 
- Cô đọc/ kể cho trẻ nghe một truyện ngắn (có tranh minh họa). 
- Đặt câu hỏi: Nhân vật nào trong truyện? Chuyện gì đã xảy ra? Con thích chi tiết nào nhất
- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm 1–2 cuốn sách. 
-Cô quan sát, gợi mở: “Con thấy trong tranh có ai? Chuyện gì đang xảy ra?”
 - Cô khuyến khích trẻ kể lại bằng lời của mình theo tranh nội dung truyện. 
3. Kết thúc 
- Cô cùng trẻ cất sách gọn gàng. 
- Cô nhận xét: “Hôm nay các con đọc sách rất giỏi, biết giữ gìn sách cẩn thận”. 
-Củng cố: đọc sách giúp chúng ta biết thêm nhiều điều hay.
 -Cô cho trẻ cất sách vào tủ sách đứng chỗ
- Hát bài “Em yêu sách truyện” (hoặc nghe nhạc nhẹ).

	

- Trẻ hát, vận động theo nhạc.
 
-Trả lời, hưởng ứng ý kiến.

-Trả lời câu hỏi, chia sẻ cảm nhận.
-Trẻ chọn sách, ngồi theo nhóm xem tranh, đọc theo khả năng.
- Một số trẻ kể lại theo tranh.


-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thu dọn sách
-Trẻ hát

	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều:
-Làm sách chủ đề
-Chơi ở các góc
-Vệ sinh trả trẻ
	
- Trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, sự sáng tạo và kỹ năng vận động tinh.
-Trẻ chơi đoàn kết với các bạn. 
-Trẻ biết dọn đồ chơi khi chơi xong,và biết giữ gìn đồ chơi.
	· 
· - Giấy, vải vụn, bút màu, hồ dán.
· - Đồ chơi ở các góc.

	*Làm sách chủ đề
· -Sử dụng các vật liệu đơn giản khuyến khích trẻ vẽ, cắt dán hoặc kể chuyện về chủ đề đó.
-Cô hướng dẫn trẻ làm theo đúng yêu cầu bài học .
· -Cô bao quát sửa sai cho trẻ .
· -Giáo viên có thể hỗ trợ ghi lại lời kể của trẻ để hoàn thiện cuốn sách.
*Chơi ở các góc
· - Cung cấp các khối gỗ, lego để trẻ xây nhà, công viên hoặc các công trình theo ý thích.
· - Chuẩn bị các đồ dùng giả lập như đồ chơi nấu ăn, búp bê, trang phục bác sĩ để trẻ nhập vai.
· - Sắp xếp giấy, màu vẽ, đất nặn, vật liệu tái chế để trẻ thỏa sức sáng tạo.
· - Bố trí sách, tranh ảnh, flashcards để trẻ tìm hiểu và khám phá.
*Vệ sinh trả trẻ
-Kết thúc ngày học, việc vệ sinh và chuẩn bị trả trẻ cần được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn và tạo tâm lý thoải mái cho trẻ

	

-Trẻ thực hiện theo đúng yêu cầu bài học.




- Trẻ tham gia  chơi ở các góc.




-Trẻ vệ sinh chuẩn bị ra về .

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ Tư ngày 14 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học:
 LQCC
Làm quen chữ cái h,k

	1. 
2. -Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm /h/, /k/. Nhận biết được chữ cái h, k trong các từ, cụm từ.
3. -Kỹ năng: Luyện kỹ năng quan sát, so sánh cấu tạo chữ cái. Phát triển khả năng ghi nhớ và sự nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.
4. -Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động và trò chơi

	
· -Thẻ chữ cái h, k (viết hoa H, K; viết thường h, k).
· -Tranh ảnh có chứa từ với chữ cái h, k (ví dụ: 
· Hoa   hồng, Kẹo, con hươu, con kiến).
· Các vật liệu cho hoạt động tạo hình (đất nặn, màu vẽ, bột màu, hạt).
· Bảng gài, rổ đựng chữ cái.
 
	
1. Gây hứng thú :
· Cô và trẻ cùng hát bài hát "Chữ cái h, k" (sưu tầm hoặc tự sáng tác đơn giản).
· Cô giới thiệu chủ đề buổi học: "Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai bạn chữ cái rất thú vị là h và k".
2. Nội dung chính :
a. Làm quen chữ h:
-Cô đưa tranh "Hoa hồng" và từ "hoa hồng". 
-Cô đọc mẫu từ và đàm thoại cùng trẻ về bức tranh. 
-Sau đó, cô giới thiệu chữ h trong từ "hoa hồng", phát âm mẫu /h/, và mời trẻ phát âm theo (cá nhân, nhóm).
- Cô cùng trẻ phân tích cấu tạo chữ h gồm một nét sổ thẳng và một nét móc xuôi/cong ở bên phải. Cuối cùng, cho trẻ tìm chữ h trong rổ chữ cái của mình.
b. Làm quen chữ k:
-Tương tự, cô đưa tranh "Con kiến" hoặc "Kẹo" và từ tương ứng.
- Cô giới thiệu chữ k, phát âm mẫu /k/, và mời trẻ phát âm theo.
- Cô phân tích cấu tạo chữ k gồm một nét sổ thẳng và hai nét xiên ngắn.
c. So sánh h và k:
-Cô đặt hai thẻ chữ h và k cạnh nhau trên bảng. -Cô hỏi trẻ điểm giống nhau (đều có nét sổ thẳng) và khác nhau (nét cong/móc của h và nét xiên của k). 
-Cô cho trẻ nhận biết các kiểu chữ h, k khác nhau (in hoa H, K; in thường h, k).
3. Trò chơi luyện tập
· -Trò 1: Tìm chữ cái trong từ.
· -CC: Cô chia trẻ thành các nhóm, phát cho mỗi nhóm một số tờ báo/tạp chí cũ. Yêu cầu trẻ dùng bút dạ tô màu hoặc gạch chân các chữ h, k mà trẻ tìm được.
· -Trò 2: Xếp chữ bằng vật liệu: 
· -CC:Cô cho trẻ dùng hạt hướng dương, hạt kê, hoặc đất nặn để xếp thành hình chữ h, k.
4. Kết thúc :
· -Cô nhận xét, khen ngợi trẻ đã tham gia tích cực.
· -Cô củng cố lại bài học bằng cách cho trẻ phát âm lại h, k một lần nữa trước khi chuyển sang hoạt động khác.
	


-Trẻ hát theo nhạc .



-Trẻ chú ý quan  sát.

-Trẻ  trả lời cô 

Trẻ chú ý quan sát 



-Trẻ trả lời  cô 



-Trẻ chú ý quan sát 





-Trẻ tham gia chơi 





-Trẻ lắng nghe cô.

 

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: QS   con gà mái
- CTVĐ: Chim sẻ và ô tô
- CTC: Chơi gấp thuyền bằng giấy
	· 
· -Kiến thức: Trẻ biết đặc điểm nổi bật của con gà mái (lông, mỏ, chân, tiếng kêu), biết cách di chuyển và luật chơi các trò chơi.
· -Kỹ năng: Rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phát triển vận động (chạy, phản xạ nhanh). Rèn sự khéo léo của đôi tay khi gấp thuyền.
· -Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích động vật và có ý thức giữ gìn vệ sinh.

	
-Nếu có thể, chuẩn bị một con gà mái thật trong lồng hoặc sử dụng hình ảnh/video rõ nét.
· -Giấy màu, giấy báo cũ (đã cắt sẵn hình chữ nhật).

	 
*HĐCCĐ: QS con gà mái
· - Cô làm tiếng gà kêu cục tác và hỏi trẻ đó là tiếng con gì?
· - Dẫn trẻ đến khu vực có gà hoặc cho trẻ xem hình ảnh. Cô đặt câu hỏi gợi mở:
2. +"Đây là con gì?" (Con gà mái)
2. +"Gà mái kêu thế nào?" (Cục tác cục ta)
2. +"Con gà có những bộ phận nào?" (Đầu, mình, đuôi, chân, mỏ, mắt, lông)
2. +"Lông gà màu gì?" (Màu vàng, màu trắng, màu nâu...)
2. +"Chân gà có gì đặc biệt?" (Có móng sắc để bới đất tìm thức ăn)
2. +"Gà mái dùng mỏ để làm gì?" (Mổ thức ăn)
2. +"Gà mái đẻ gì nhỉ?" (Đẻ trứng)
. Mở rộng: Nói về thức ăn của gà (thóc, ngô, giun...) và cách chăm sóc gà.
*Hoạt động vận động : Chim sẻ và ô tô
· -Luật chơi: Khi nghe tiếng "ô tô", chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ (vạch an toàn). Ai chậm sẽ bị "ô tô" bắt.
· -Cách chơi:Kẻ hai vạch song song làm "tổ chim sẻ" và "đường ô tô".Cô giáo đóng vai "ô tô", trẻ đóng vai "chim sẻ".Chim sẻ bay lượn tự do kiếm mồi (vừa đi vừa vỗ tay, làm động tác bay).Khi nghe hiệu lệnh "ô tô đến", trẻ chạy nhanh về tổ của mình. "Ô tô" đuổi bắt những "chú chim sẻ" còn ở ngoài đường.
*Chơi tự chọn (CTC): Gấp thuyền bằng giấy
-Cô giới thiệu về hoạt động gấp thuyền
-Cô hướng dẫn mẫu cách gấp thuyền giấy từng bước một, chậm rãi.
-Trẻ tự chọn giấy và thực hiện gấp thuyền dưới sự hướng dẫn của cô.
· Cô có thể chuẩn bị một chậu nước nhỏ để trẻ thả thuyền vừa gấp xong, tạo sự hứng thú và vui vẻ.

	


-Trẻ trả lời cô.


-Trẻ trả lời cô.

-Trẻ trả lời cô.




-Trẻ tham gia hoạt động .


-Trẻ tham gia trò chơi.



-Trẻ tham gia trò chơi.

	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều:
- Làm sách TH: Vẽ tô màu con mèo
- Giải câu đố về các con vật nuôi trong gia đình 
-Chơi theo ý thích
	
 *Kiến thức:Giúp trẻ vừa học vừa chơi, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy và vận động.
*Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng tô màu,vẽ cho đẹp không chờm ra ngoài.
* Thái độ: Trẻ tập trung tích cực tham gia hoạt động.
	· 
· - Giấy, bút chì, tẩy, bút màu các loại (sáp, dạ, chì).
· - Các câu đố vui đã chuẩn bị sẵn.
- Đồ chơi và các góc hoạt động sẵn có trong lớp/nhà.
	
*HĐ làm sách "Vẽ và tô màu con mèo"
· -Phát cho vở cho trẻ.
· -Hướng dẫn trẻ vẽ những chú mèo với các tư thế khác nhau (đang ngủ, đang chạy, đang ăn...).
· -Sau khi vẽ xong, trẻ sử dụng bút màu để tô màu sinh động cho các bức tranh.
· -Giúp trẻ đóng các trang giấy lại thành một cuốn sách nhỏ về "Những người bạn mèo".
· * Giải câu đố về các con vật nuôi trong gia đình
· -Tổ chức trò chơi đố vui tập thể.
· -Bạn lần lượt đọc các câu đố về những con vật quen thuộc như chó, mèo, gà, vịt, lợn, chim, cá cảnh...
· -Trẻ giơ tay giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng.
· *Chơi theo ý thích
· -Đây là khoảng thời gian để trẻ tự do lựa chọn hoạt động mình yêu thích nhất.
· -Bạn có thể mở các góc chơi khác nhau (góc xây dựng, góc búp bê, góc đọc sách, góc nghệ thuật tự do) để trẻ tự chọn.
· -Đảm bảo giám sát an toàn và khuyến khích trẻ chia sẻ đồ chơi với bạn bè.
	


-Trẻ vẽ theo yêu cầu của bài 

-Trẻ thực hiện .

-Trẻ thực hiện 

-Trẻ tham gia hoạt động

-Trẻ tham gia chơi đoàn kết .

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ Năm ngày 15 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*Thể dục
-Ném trúng đích thẳng đứng
	1. 
2. -Kiến thức: Trẻ biết cách cầm và ném túi cát (hoặc bóng nhỏ) vào đích đặt theo chiều thẳng đứng.
3. -Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo, chính xác của đôi tay và khả năng định hướng trong không gian. Phát triển tố chất nhanh nhẹn, linh hoạt.
4. -Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức kỷ luật trong giờ học, biết phối hợp với bạn bè

	· 
· -Khoảng sân hoặc phòng học rộng rãi, an toàn.
· -Đích ném: Một khung đích có lỗ tròn (có thể làm bằng thùng carton khoét lỗ, trang trí hình con vật) đặt đứng vững chắc, cao khoảng 1m đến 1m2.
· -Túi cát nhỏ hoặc bóng mềm (mỗi trẻ 1 túi/quả).
· -Vạch xuất phát rõ ràng, cách đích khoảng 1.5m – 2m tùy khả năng của trẻ.
· -Nhạc khởi động vui nhộn.

	
1.Hoạt động 1: Khởi động 
· -Cô tập trung trẻ, ổn định tổ chức.
· -Cô giới thiệu về buổi học thể dục hôm nay: "Hôm nay chúng mình sẽ cùng thi tài ném bóng thật khéo léo nhé!".
· -Cô mở nhạc và hướng dẫn trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm dần.
· -Sau đó, trẻ dàn hàng ngang/chữ U để chuẩn bị bài tập phát triển chung.
2.Hoạt động 2: Trọng động 
* Bài tập phát triển chung 
· -Trẻ đứng tại chỗ, tập theo cô các động tác cơ bản kết hợp hô hấp (có thể theo chủ đề con vật: vươn vai thành con hươu cao cổ, vẫy cánh thành con gà...):
· +Hô hấp: Thổi bóng bay (thở sâu).(2LX8N)
· +Tay vai: Đưa hai tay ra phía trước, lên cao, sang ngang (3 lần x 8 nhịp).
· +Bụng lườn: Nghiêng người sang hai bên (2 lần x 8 nhịp).
· +Chân: Nhảy bật tại chỗ (2 lần x 8 nhịp).
* Vận động cơ bản: Ném trúng đích thẳng đứng .
· - Cô giới thiệu lại tên bài tập: "Bây giờ chúng mình sẽ tập ném trúng đích thẳng đứng để xem ai khéo tay nhất nào!".
· -Cô làm mẫu 2 lần (lần 1 làm nhanh, lần 2 làm chậm và phân tích động tác).
· -Phân tích động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát, chân trước chân sau tự nhiên. Tay cùng phía với chân sau cầm túi cát, đưa tay từ phía sau lên cao, ngắm thẳng vào đích và ném mạnh vào trong lỗ tròn. Mắt nhìn thẳng đích.
· -Mời 1-2 trẻ lên làm thử.
· -Chia trẻ thành 2 đội xếp hàng dọc trước vạch xuất phát.
· -Cô cho trẻ thực hiện lần lượt từng người một. Mỗi lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên ném.
· -Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ cố gắng ngắm thật chuẩn.
· -Cho trẻ luân phiên ném nhiều lần để rèn luyện kỹ năng. Có thể tổ chức dưới dạng thi đua giữa 2 đội.
* Trò chơi vận động: "Mèo đuổi chuột"
· -Để thay đổi không khí và tăng cường vận động.
· -Cô hướng dẫn luật chơi và cách chơi. Trẻ chơi vui vẻ 1-2 lượt.
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh (3 phút)
· -Cô tập trung trẻ lại, cho trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh phòng tập.
· -Thả lỏng tay chân, hít thở sâu, điều hòa nhịp thở sau khi vận động mạnh.
· -Cô nhận xét, khen ngợi tinh thần tham gia của cả lớp và kết thúc buổi học.

	

-Trẻ lắng nghe cô .

-Trẻ thực hiện theo cô.


-Trẻ về hàng tập.




-Trẻ thực hiện .





-Trẻ lắng nghe.






-Trẻ lên làm mẫu.




-Trẻ thực hiện .

-Trẻ tham gia chơi



-Trẻ chú ý lắng nghe .
  

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:QS con mèo
- CTVĐ: Mèo đuổi chuột 
-  CTC: Xếp hột hạt 
	· 
· -Trẻ nhận biết các bộ phận chính của con mèo (đầu, mình, chân, đuôi).
· -Trẻ biết được đặc điểm, thói quen ăn uống (thích ăn cá, chuột) và tiếng kêu của mèo.
· -Giáo dục trẻ yêu thương và biết chăm sóc động vật nuôi.

	
· -Một con mèo thật (nếu có thể mượn từ gia đình hoặc hàng xóm) hoặc hình ảnh/video rõ nét về con mèo.
· -Nơi quan sát sạch sẽ, an toàn.

	
*HĐCCĐ:QS con mèo
· - Cô làm tiếng mèo kêu "meo meo" và hỏi trẻ con gì kêu thế.
· -Cô đưa con mèo ra (hoặc hình ảnh). Cô đặt các câu hỏi gợi mở để trẻ tự nói lên nhận xét của mình:
2. "Đây là con gì?"
2. "Con mèo có những bộ phận nào?" (Cho trẻ chỉ vào đầu, tai, mắt, râu, 4 chân, đuôi).
2. "Lông mèo màu gì?" (Quan sát màu sắc cụ thể).
2. "Mèo thích ăn gì nhỉ?"
2. "Mèo thường dùng để làm gì?" (Bắt chuột, làm cảnh).
. - Cô chốt lại các kiến thức chính và nhấn mạnh việc chăm sóc, bảo vệ mèo.
*TCVĐ: Mèo đuổi chuột
· - Luật chơi: Cần có một "Mèo" và một "Chuột". Cả lớp nắm tay nhau đứng thành vòng tròn. Mèo phải đuổi bắt chuột. Mèo chỉ được chui qua lỗ hổng do các bạn tạo ra khi giơ tay lên.
· –CC: Cô chọn 2 bạn đóng vai Mèo và Chuột. Mèo đứng ngoài vòng tròn, Chuột đứng trong. Khi có hiệu lệnh, Mèo đuổi Chuột. Các bạn trong vòng tròn có thể hỗ trợ Chuột bằng cách giơ cao tay tạo đường thoát, hoặc hạ thấp tay cản Mèo.
· - Cho trẻ chơi 3-4 lượt, luân phiên đổi vai Mèo và Chuột cho các bạn khác cùng tham gia. Cô bao quát đảm bảo an toàn.
· *Chơi tự do:Xếp hột hạt
· -Cô giới thiệu hoạt động: "Chúng mình sẽ dùng những hạt đậu nhỏ xíu để xếp thành hình con vật nhé!".
· -Trẻ ngồi thành nhóm nhỏ, tự chọn loại hạt và hình mẫu (hoặc tự sáng tạo).
· -Cô hướng dẫn trẻ dùng ngón tay nhặt từng hạt và xếp/dán dọc theo đường viền hoặc xếp kín hình vẽ.
· -Cô đi dạo quanh các nhóm, gợi ý và khen ngợi sản phẩm của trẻ.

	

-Trẻ lắng nghe trả lời cô.

-Trẻ trả lời cô.


-Trẻ trả lời cô.




-Trẻ tham gia trò chơi.


-Trẻ tham gia trò chơi.








-Trẻ tham gia chơi.


 

	Hoạt động trải nghiệm:
“Nhặt rau ngót”

	1. 
2. -Kiến thức:
3. -Trẻ nhận biết được các loại rau ăn lá quen thuộc rau ngót.
-Trẻ biết được các bộ phận của rau có thể ăn được và không ăn được (gốc rễ, lá sâu, cành già).
-Trẻ biết lợi ích của việc ăn rau xanh đối với sức khỏe.
1. Kỹ năng:
4. -Trẻ thực hiện được thao tác nhặt rau cơ bản (tuốt lá rau ngót hoặc ngắt cọng rau muống).
4. -Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, tính kiên nhẫn, tập trung khi làm việc.
1. Thái độ:
5. -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động trải nghiệm.
5. -Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi.
	
-Rau ngót, đảm bảo rau sạch, tươi ngon.
· -Rổ/khay nhỏ đựng rau sạch sau khi nhặt cho mỗi trẻ.
· Túi/hộp đựng rác (phần rau bỏ đi).
· -Bàn, ghế phù hợp với chiều cao của trẻ.
· -Khăn lau tay sạch hoặc nước rửa tay khô.
· -Tạp dề, mũ đầu bếp nhỏ cho trẻ (tùy chọn để tăng sự hứng thú).

	
1.Gây hứng thú :
· -Cô cùng trẻ hát bài "Em tập nhặt rau" hoặc đọc một bài đồng dao về rau xanh.
· -Cô trò chuyện với trẻ về các loại rau, lợi ích của rau xanh.
· -Cô giới thiệu rổ rau đã chuẩn bị: "Hôm nay cô cháu mình sẽ cùng làm những đầu bếp tí hon và công việc đầu tiên là nhặt rau để nấu bữa trưa thật ngon nhé!"
· -Cô giới thiệu quy tắc: Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi làm, nhặt xong bỏ rác đúng nơi quy định.
2. Hướng dẫn và trải nghiệm :
*Cô hướng dẫn mẫu 
· -Cô vừa làm mẫu vừa giải thích cách nhặt :
· -Với rau ngót: Cô tuốt từng lá non, bỏ cành già và lá sâu, úa vào túi rác.
· -Cô nhấn mạnh thao tác nhẹ nhàng, không bóp nát rau.
*Trẻ thực hành trải nghiệm 
· -Cô chia rau và dụng cụ cho từng nhóm trẻ hoặc cá nhân trẻ.
· -Trẻ tiến hành nhặt rau dưới sự quan sát và hỗ trợ sát sao của cô giáo.
· -Cô đi từng bàn, nhắc nhở trẻ nhặt đúng cách, bỏ rác đúng chỗ, động viên trẻ kiên nhẫn làm hết phần rau của mình.
· -Cô có thể mở nhạc nhẹ nhàng chủ đề gia đình/thiên nhiên trong lúc trẻ làm việc.
3. Kết thúc và Nhận xét 
· -Cô cùng trẻ trưng bày các rổ rau đã nhặt xong.
· -Cô nhận xét, khen ngợi trẻ, đặc biệt là những bạn kiên nhẫn và làm sạch sẽ.
· -Cô hỏi trẻ cảm nhận sau khi làm việc: "Các con thấy nhặt rau có vui không?", "Chúng mình vừa làm món gì nhỉ?".
· -Cô giáo dục: Rau này sẽ được bác cấp dưỡng rửa sạch và nấu cho chúng mình ăn. Các con phải ăn thật nhiều rau để khỏe mạnh nhé!
· -Trẻ dọn dẹp khu vực hoạt động và rửa tay sạch sẽ.
	
-Trẻ hát theo nhạc .

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chú ý quan sát .


-Trẻ chú ý quan sát.



-Trẻ thực hiện .





-Trẻ lắng nghe .


-Trẻ lắng nghe cô.


	Hoạt động chiều
- Ôn chữ cái: b,d,đ,h,k 
-Thơ: Chim chích bông 
- Chơi tự do
	
-Kiến thức :Giúp trẻ nhận biết mặt chữ cái và phát âm chuẩn xác.
-Kỹ năng:Rèn luyện khả năng ghi nhớ và sự nhanh nhạy khi tham gia các trò chơi.
-Trẻ được thư giãn sau các hoạt động học tập, phát triển khả năng tự lập, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp khi chơi cùng bạn.
	
-Hình ảnh minh họa cho bài thơ (ảnh chim chích bông, cây hoa, con sâu).
-Bài thơ viết trên bảng lớn hoặc trình chiếu slide.
-Hình ảnh minh họa cho bài thơ (ảnh chim chích bông, cây hoa, con sâu).
-Bài thơ viết trên bảng lớn hoặc trình chiếu slide.
-Đồ chơi đa dạng, các góc chơi (góc xây dựng, góc búp bê, góc nghệ thuật, thư viện mini).
	*Ôn chữ cái: b,d,đ,h,k 
-Hát một bài hát về động vật có liên quan đến các chữ cái (ví dụ: bài Con cào cào). Cô giơ nhanh các thẻ chữ b, d, đ, h, k cho trẻ đọc đồng thanh hoặc cá nhân.
- Cô đọc từ khóa (ví dụ: "con bò"), trẻ phải tìm và giơ nhanh thẻ chữ cái đầu tiên trong từ đó (b).
- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm bộ chữ cái và các hình ảnh. Yêu cầu trẻ tìm chữ cái thích hợp gắn vào dưới hình ảnh tương ứng. Cô kiểm tra và sửa sai.
- Hướng dẫn trẻ cách viết nét cơ bản của các chữ cái trên không trung hoặc trên bảng con.
* Thơ "Chim chích bông" 
-Cô giới thiệu về chủ đề bài thơ là một loài chim nhỏ bé, đáng yêu.
-Cô đọc mẫu 2 lần (lần 1 diễn cảm với nhạc nền, lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa).
"Bài thơ nói về con gì?"
"Chim chích bông bé thế nào?"
"Chim làm gì giúp ích cho mọi người?" (Bắt sâu).
-Cô giảng giải các từ khó nếu có.
- Tổ chức cho trẻ đọc thơ theo lớp, theo tổ, nhóm, cá nhân (thi đua giữa các tổ). Động viên trẻ đọc to, rõ ràng, diễn cảm.
*Chơi tự do
-Cô giới thiệu các khu vực chơi và nhắc nhở trẻ về quy tắc an toàn, giữ gìn đồ chơi.
-Trẻ tự do lựa chọn góc chơi và bạn chơi mình yêu thích.
-Cô bao quát chung, hỗ trợ khi cần thiết và tham gia chơi cùng trẻ để gắn kết.
-Kết thúc giờ chơi, hướng dẫn trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định.

	

-Trẻ hát vận động theo nhạc 




-Trẻ tham gia hoạt động 


-Trẻ lắng nghe 

-Trẻ trả lời câu hỏi .







Trẻ tham gia trò chơi.

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Sáu ngày 16 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*Âm nhạc
-Hát :  Gà trống mèo con và cún con
-NH: Chú mèo con
-TC:Ai nhanh nhất
	1. 
2. -Kiến thức: Trẻ thuộc lời bài hát "Gà trống, mèo con và cún con", hiểu nội dung bài hát vui nhộn về các bạn nhỏ trong gia đình. Trẻ biết lắng nghe và cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng của phần nghe nhạc.
3. -Kỹ năng: Trẻ hát đúng giai điệu, nhịp phách; biết thể hiện cảm xúc vui tươi khi hát. Trẻ phản ứng nhanh nhẹn với tín hiệu âm nhạc khi chơi trò chơi.
4. -Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức kỷ luật, yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.


	· 
· -Nhạc cụ: Trống lắc, xắc xô, thanh gõ (hoặc dụng cụ gõ phách khác).
· -Máy tính, loa có sẵn nhạc bài hát "Gà trống, mèo con và cún con" (nhạc không lời và có lời), nhạc phần nghe nhạc.
· -Hình ảnh/mô hình Gà trống, Mèo con, Cún con.
· -Vòng tròn cho trò chơi "Ai nhanh nhất".

	
1.Hoạt động 1: Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con.
· - Cô giả làm tiếng kêu của các con vật: "Ò ó o...", "Meo meo", "Gâu gâu". Hỏi trẻ con gì kêu thế và giới thiệu hôm nay chúng mình sẽ học một bài hát về các bạn nhỏ này.
· -Cô hát mẫu lần 1 (không nhạc) với giọng điệu vui tươi, rõ ràng.
· -Cô giảng giải nội dung bài hát: Bài hát kể về các bạn gà trống, mèo con, cún con rất đáng yêu, sống vui vẻ trong gia đình.
· -Cô hát mẫu lần 2 kết hợp nhạc nền.
· -Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần (có nhạc), cô chú ý sửa sai về giai điệu và lời cho trẻ.
· -Cho trẻ hát theo tổ (tổ Gà trống, tổ Mèo con...), nhóm, cá nhân.
· - Cô hướng dẫn trẻ vỗ tay theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca (ví dụ: vỗ vào tiếng "Gà", "mèo", "cún").
2. Hoạt động 2: Chú mèo con
- Cô giới thiệu một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng về chủ đề động vật để trẻ lắng nghe và cảm nhận bài hát Chú mèo con
·  (Ví dụ: Bài "Con cào cào" hoặc "Chim chích bông" với giai điệu không lời).
· -Cô mở nhạc lần 1, cô hát nhẩm hoặc nhún nhảy nhẹ nhàng để trẻ cảm nhận giai điệu.
· -Cô hỏi cảm nhận của trẻ: Bài hát có giai điệu thế nào? Vui tươi hay nhẹ nhàng?, Nói về con vật gì?.
· -Cô mở nhạc lần 2, khuyến khích trẻ nhắm mắt, đung đưa theo nhạc.
3. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc (TC): "Ai nhanh nhất"
· - Luật chơi: Khi nhạc nổi lên (bài "Gà trống, mèo con và cún con"), trẻ đi vòng tròn xung quanh các chiếc vòng. Khi nhạc dừng đột ngột, mỗi trẻ phải nhanh chóng nhảy vào một chiếc vòng. Ai không có vòng sẽ bị loại khỏi lượt chơi đó.
Cô làm mẫu 1 lần.
· - Cho trẻ chơi 3-4 lượt. Sau mỗi lượt chơi, cô cất đi 1 chiếc vòng để tăng độ khó và sự hấp dẫn.
· Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi chung cả lớp về tinh thần tham gia buổi học âm nhạc và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
· 
	


-Trẻ lắng nghe và trả lời.


-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ vỗ tay theo nhịp.



-Trẻ lắng nghe.



-Trẻ trả lời.






-Trẻ tham gia chơi.





-Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:QS 1 số con vật nuôi trong GĐ. 
-CTVĐ:  Lộn cầu vồng
-  CTC: Chơi theo ý thích
	
-Kiến thức: Giúp trẻ nhận biết và phân biệt đặc điểm, ích lợi của các con vật nuôi quen thuộc.
· -Kỹ năng:Trẻ phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và ngôn ngữ.
- Thái độ:Trẻ vui vẻ ,đoàn kết tự do lựa chọn hoạt động yêu thích, phát triển tính độc lập, sáng tạo và khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề khi chơi cùng bạn bè.
	
-Chuẩn bị hình ảnh/mô hình lớn, rõ nét, màu sắc đẹp về các con vật: gà, vịt, chó, mèo, lợn, bò.
- Không gian chơi rộng rãi, an toàn.
- Các khu vực chơi khác nhau đã được chuẩn bị sẵn

	
* HĐCCĐ:QS 1 số con vật nuôi trong GĐ. 
· -Cô dẫn trẻ ra khu vực hoạt động ngoài trời. Cô tạo tình huống hoặc cho trẻ nghe tiếng kêu của các con vật để thu hút sự chú ý.
. -Cô lần lượt đưa hình ảnh hoặc chỉ vào vật thật (nếu có).
. -Cô đặt các câu hỏi: "Đây là con gì?", "Con gà có đặc điểm gì nổi bật?" (Mào đỏ, 2 chân, đẻ trứng). "Con chó có mấy chân, tiếng kêu thế nào?" (4 chân, gâu gâu).
. -Khuyến khích trẻ mô tả màu sắc, bộ phận cơ thể và tiếng kêu của từng con vật.
. -Cô chốt lại thông tin về ích lợi của chúng (cung cấp thịt, trứng, giữ nhà...).
· - Nhấn mạnh việc yêu thương, chăm sóc động vật, rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với chúng.
*CTVĐ:  Lộn cầu vồng
· -LC Trẻ chơi theo cặp đôi, nắm tay nhau đối diện. Vừa đọc lời đồng dao vừa thực hiện động tác vung tay và chui qua cầu vồng (quay lưng lại nhau).
· –CC:Cô hướng dẫn trẻ đứng đối mặt, nắm chặt tay nhau.Đọc lời đồng dao: "Lộn cầu vồng / Nước trong nước chảy / Có cô mười bảy / Có chị mười ba / Hai chị em ta / Ra lộn cầu vồng."Đến câu "Ra lộn cầu vồng", hai bạn cùng giơ tay lên cao, quay lưng lại nhau và chui qua vòng tay mình tạo thành, đổi chỗ cho nhau.
· - Cho trẻ chơi nhiều lần, có thể đổi cặp chơi để tăng sự tương tác. Cô bao quát và điều chỉnh nhịp độ.
* CTC: chơi theo ý thích
· -Cô giới thiệu ngắn gọn các khu vực chơi sẵn có.
· -Trẻ tự do di chuyển đến khu vực mình thích và bắt đầu chơi.
· -Cô đóng vai trò người giám sát an toàn, hỗ trợ khi trẻ cần, và có thể tham gia chơi cùng trẻ ở các góc khác nhau để tạo hứng thú.
· -Kết thúc hoạt động ngoài trời bằng cách tập trung trẻ lại, nhận xét và hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.
	

-Trẻ trả lời câu hỏi của cô.



-Trẻ trả lời .



-Trẻ lắng nghe.








-Trẻ tham gia trò chơi.




-Trẻ chú ý tham gia chơi.



-Trẻ tham gia chơi.


	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ
-Nêu gương bé ngoan

	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai 
ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn
	
- Xắc xô
-Bé ngoan


	
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn
-Cô cho trẻ tự nhận xét mình bà bạn
- Cô nhận xét trẻ trong tuần 
-Cô phát phiếu bé ngoan
	
-Trẻ tham gia hđ biểu diễn của lớp
-Trẻ nhận xét và nhận bé ngoan

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………………………………..…...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



TUẦN 20: Chủ đề nhánh “Động vật sống trong rừng”
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 - 23/01/2026

Thứ Hai ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học * KPKH-XH
Trò chuyện tìm hiểu một số động vật sống trong rừng 

	1. 
2. -Kiến thức:Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm, tập tính nổi bật của các con vật sống trong rừng (ví dụ: hổ, voi, khỉ, hươu, chim...).
· -Kỹ năng:Phát triển khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
. +Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân loại (động vật ăn thịt, ăn cỏ, biết bay...).
· -Thái độ:Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, không săn bắt trái phép.
. 
	
· -Hình ảnh hoặc video về các loài động vật sống trong rừng.
· -Thẻ tên các con vật.
· -Tranh vẽ, mô hình các con vật hoặc các đồ chơi liên quan.
· -Các bài hát, câu đố về chủ đề động vật.

	
1.Gây hứng thú:
· -Cô có thể mở đầu bằng cách cho trẻ nghe tiếng kêu của các con vật trong rừng (tiếng hổ gầm, chim hót, vượn kêu...) và hỏi trẻ đó là tiếng con gì.
· -Dùng câu đố hoặc kể một câu chuyện ngắn về khu rừng để thu hút sự chú ý của trẻ. 
2. Nội dung chính:
· -Cô lần lượt đưa ra hình ảnh các con vật và trò chuyện với trẻ.
· -Khi đưa hình ảnh con hổ, cô hỏi:
2. "Đây là con gì?"
2. "Con hổ sống ở đâu?"
2. "Con hổ có đặc điểm gì nổi bật? (lông vằn, to khỏe...)"
2. "Con hổ ăn gì? (động vật ăn thịt)".
2. "Con hổ là động vật hung dữ hay hiền lành?"
. -Tiến hành tương tự với các con vật khác như voi, khỉ, hươu cao cổ, ngựa vằn, vẹt...
. -Giúp trẻ so sánh các cặp con vật (ví dụ: hươu và hổ: một con ăn cỏ hiền lành, một con ăn thịt hung dữ).
. -Phân loại các con vật theo tiêu chí (ăn cỏ, ăn thịt, biết bay, sống trên cây...).
. -Cho trẻ xem thêm hình ảnh hoặc video về các loài động vật khác sống trong rừng và gọi tên. 
*Củng cố:
· Trò chơi "Ai nhanh nhất": 
· Chia trẻ thành các đội, yêu cầu trẻ tìm và gắn thẻ tên đúng với hình ảnh con vật.
· Trò chơi "Về đúng chuồng":
·  Mỗi trẻ cầm một hình con vật, khi có hiệu lệnh, trẻ chạy về "khu rừng" (góc lớp đã chuẩn bị sẵn).
· Trò chơi "Bắt chước tiếng kêu và dáng đi":
·  Trẻ cùng nhau bắt chước tiếng kêu, dáng đi của các con vật đã học.
Hoạt động này giúp trẻ phát triển nhận thức một cách tự nhiên và hứng thú, đồng thời bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.
3.Kết thúc:
-Cô tập chung trẻ nhận xét ,tuyên dương động viên  trẻ .
-Kết thúc , chuyển hoạt động.
	

-Trẻ lắng nghe.





-Trẻ trả lời cô.

-Trẻ trả lời cô.



-Trẻ trả lời cô.





-Trẻ tham gia chơi .



-Trẻ tham gia trò chơi.



-Trẻ lắng nghe .

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:QS tranh ảnh về 1 số con vật sống trong rừng.
- CTVĐ: Bóng tròn to
-  CTC: chơi theo ý thích
	
- Kiến thức:Giúp trẻ nhận biết, gọi tên và mô tả một vài đặc điểm nổi bật của các con vật sống trong rừng (như đã nêu chi tiết ở phần trả lời trước).
-Kỹ năng: Rèn luyện thể lực, sự khéo léo, khả năng phối hợp cùng bạn bè.
-Giáo dục:Giáo dục trẻ biết yêu quý các động vật và giữ gìn đồ chơi ở các góc.
	
-Tranh ảnh rõ nét về hổ, voi, khỉ, hươu, gấu, vẹt...
-Một số quả bóng tròn, to (bóng nhựa an toàn).
-Các góc chơi đã được chuẩn bị sẵn trong lớp hoặc đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, cát nước...).
	
*HĐCCĐ:QS tranh ảnh về 1 số con vật sống trong rừng.
- Cô cho trẻ nghe tiếng kêu các con vật hoặc xem video ngắn về rừng xanh.
- Lần lượt đưa ra từng bức tranh và đặt câu hỏi gợi mở (Con gì đây? Lông màu gì? Nó ăn gì? Nó sống ở đâu?).
- Giúp trẻ tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các con vật (ví dụ: voi to, khỉ nhỏ; hươu ăn cỏ, hổ ăn thịt).
- Cho trẻ chơi trò chơi "Tìm bạn" hoặc "Gọi tên con vật" để ghi nhớ kiến thức.
CTVĐ: Bóng tròn to
 -Cô giới thiệu khu vực chơi bóng.
- Trẻ có thể chơi theo nhóm nhỏ:
-Lăn bóng cho nhau (ngồi đối diện lăn qua lại).
-Đập bóng xuống sàn.
-Tâng bóng nhẹ nhàng (nếu có thể).
-Cho trẻ tự do khám phá các cách chơi với bóng trong sự giám sát an toàn của cô.
-Đảm bảo không gian chơi an toàn, tránh va chạm mạnh.
* CTC: Chơi theo ý thích
-Cô và trẻ cùng thỏa thuận về các góc chơi hôm nay (Góc xây dựng, Góc búp bê, Góc sách truyện, Góc thiên nhiên...).
- Trẻ tự chọn góc chơi mình thích và tham gia hoạt động.
- Cô quan sát, bao quát chung, hỗ trợ kịp thời khi trẻ cần giúp đỡ hoặc xảy ra xung đột nhỏ giữa các bạn.
- Kết thúc giờ chơi, cô hướng dẫn trẻ thu dọn đồ chơi về đúng nơi quy định.

	



-Trẻ quan sát.

-Trẻ trả lời cô.

-Trẻ tham gia trò chơi.


-Trẻ tham gia trò chơi.






-Trẻ chơi tự do.

 



Trẻ dọn đồ chơi.

	Hoạt động góc
	-Góc PV: Cửa hàng bán tạp hóa
-Góc XD: Xây dựng vườn bách thú.
-Góc ST: Xem tranh ảnh động vật sống dưới nước.
-Góc AN: Hát các bài hát trong chủ đề. 


	Hoạt động chiều
- Làm sách Toán
-Đọc thơ: Ong và bướm
 - Chơi tự do ở các góc
	
-Kiến thức :Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả (nếu có), hiểu nội dung đơn giản của bài thơ, thuộc và đọc diễn cảm theo cô.
· -Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng cắt, dán, tô màu, đồng thời củng cố kiến thức đã học.
· -Gíao dục : Trẻ biết yêu quý , giữ gìn đồ chơi.
- Tạo cơ hội cho trẻ có quyền  lựa chọn hoạt động yêu thích, phát triển sự sáng tạo, kỹ năng hợp tác và tự phục vụ.
	
· -Bút màu, kéo an toàn, hồ dán.
· - Các hình ảnh hoặc sticker liên quan đến chủ đề toán học (ví dụ: hình con vật, hình khối...).
· -  Tranh minh họa bài thơ (hình ảnh con ong, con bướm, bông hoa).
· - Đa dạng đồ chơi ở các góc.

	
*Làm sách Toán
-Cô giới thiệu rằng hôm nay các bạn sẽ cùng nhau làm một cuốn "sách toán" nhỏ xinh.
-Tùy vào độ tuổi và trình độ, cô có thể chuẩn bị sẵn các mẫu cắt dán hoặc để trẻ tự vẽ.
-Ví dụ: Trang 1: Dán 1 con vật, viết số 1. Trang 2: Dán 2 bông hoa, viết số 2...
-Trẻ lớn hơn có thể làm sách về phân loại hình khối, sắp xếp thứ tự to dần/nhỏ dần.
- Trẻ tự tay thực hiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của cô.
- Sau khi hoàn thành, cô và trẻ cùng xem lại thành quả, đọc nội dung trong cuốn sách toán của mình.
* Đọc thơ: Ong và bướm
-Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả (có thể là dân gian hoặc nêu tên cụ thể nếu biết).
- Cô đọc diễn cảm, kết hợp cử chỉ điệu bộ hoặc sử dụng tranh minh họa để thu hút trẻ.
- Hỏi trẻ về nội dung bài thơ: "Trong bài thơ có những con gì?", "Con ong làm gì?", "Con bướm làm gì?".
- Cho trẻ đọc cùng cô theo từng câu, từng đoạn. Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.
-Cho trẻ đóng vai ong và bướm vừa đọc thơ vừa làm động tác bay lượn.
* Chơi tự do ở các góc
-Nhắc nhở trẻ về các quy tắc khi chơi (không tranh giành đồ chơi, giữ gìn đồ chơi, biết mời bạn chơi cùng).
- Trẻ tự do lựa chọn góc chơi mình yêu thích.
- Cô bao quát lớp học, hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh và thúc đẩy tương tác tích cực giữa các trẻ.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.

	


-Trẻ thực hiện .




-Trẻ thực hiện.


-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ trả lời câu hỏi




-Trẻ chời đồ chơi ở các góc.


-Trẻ thu dọn đồ chơi.

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:…………………………………………………………………………..……………………...
 -Trạng thái cảm xúc:………………………………………..……............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Ba ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*LQVH
Truyện: Dê con nhanh trí
	1. 
2. -Kiến thức:Trẻ nhớ tên truyện: "Dê con nhanh trí", biết tên các nhân vật: Dê mẹ, Dê con, Sói.
. +Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Dê con ở nhà một mình đã biết dùng trí thông minh để đuổi Sói gian ác.
. +Trẻ hiểu được bài học: Cần vâng lời cha mẹ và biết cách tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm.
· -Kỹ năng:Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi của cô một cách rõ ràng, mạch lạc.
· +Trẻ có thể bắt chước giọng điệu nhân vật và mạnh dạn tham gia hoạt động đóng vai.
· -Thái độ:Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, không tự ý mở cửa cho người lạ.
-Trẻ có quyền được chọn nhân vật để đóng vai kể chuyện.

	
· -Mô hình các nhân vật trong truyện: Dê mẹ, Dê con, Sói hoặc rối tay, hoặc tranh minh họa lớn.
· -Máy tính, màn chiếu (nếu có) để chiếu slide hoặc video câu chuyện.
· -Nhạc không lời nhẹ nhàng.
· -Một số mũ Dê và mũ Sói cho hoạt động đóng vai.

	
1.Gây hứng thú:
· -Cô và trẻ cùng hát bài "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" hoặc bài "Con dê con". Trẻ hát cùng cô.
· -Cô hỏi trẻ về gia đình, về các con vật nuôi. Trẻ trả lời câu hỏi.
· -Cô giới thiệu câu chuyện hôm nay là về một bạnDê con rất thông minh, câu chuyện có tên là "Dê con nhanh trí". Trẻ lắng nghe.
2. Nội dung chính:
* Kể chuyện diễn cảm
· -Cô kể lần 1: Kể diễn cảm bằng lời, kết hợp điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.
· -Hỏi trẻ tên truyện và các nhân vật trong truyện. Trẻ trả lời.
· -Cô kể lần 2: Kể kết hợp sử dụng mô hình, tranh minh họa hoặc kịch rối để tăng sự hấp dẫn và trực quan cho trẻ. Trẻ quan sát mô hình và lắng nghe câu chuyện.
*Đàm thoại, trích dẫn, giảng giải
· -Cô đàm thoại với trẻ dựa trên nội dung câu chuyện (Trẻ trả lời các câu hỏi):
· +Trong truyện có những ai?
· +Trước khi đi làm, Dê mẹ đã dặn Dê con điều gì?
· +Sói đã làm gì khi Dê mẹ đi vắng?
· +Dê con có mở cửa không? Vì sao?
· +Sau đó Sói làm gì nữa?
· +Khi Sói đưa chân vào khe cửa, Dê con đã nói gì?
· +Cuối cùng Sói có lừa được Dê con không?
· +Qua câu chuyện này, con học được điều gì?
· -Cô chốt lại bài học: Khen Dê con thông minh, dặn dò trẻ phải biết vâng lời cha mẹ và cảnh giác với người lạ. Trẻ lắng nghe và ghi nhớ.
*Trẻ đóng vai:
· -Cô mời 3 trẻ lên đóng vai Dê mẹ, Dê con và Sói. 3 trẻ lên nhận vai và thực hiện đóng kịch theo sự hướng dẫn của cô.
· -Cô và các bạn còn lại cổ vũ, hỗ trợ khi cần. Các bạn khác vỗ tay cổ vũ.
3. Kết thúc:
· -Cô nhận xét, khen ngợi trẻ đã tham gia hoạt động rất tích cực. 
· -Giáo dục trẻ biết yêu thương gia đình và biết bảo vệ bản thân.
· -Chuyển sang hoạt động khác. Trẻ chào cô.

	

-Trẻ hát và vận động theo nhạc.


-Trẻ lắng nghe cô.




-Trẻ lắng nghe cô kể chuyện.

-Trẻ trả lời cô.


-Trẻ lắng nghe cô.


-Trẻ lắng nghe cô và trả lời câu hỏi.

-Trẻ trả lời cô.




-Trẻ trả lời cô.




-Trẻ tham gia đóng vai chọn vai nhân vật. 






-Trẻ lắng nghe cô . 

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:  QS con chó cún
-  CTVĐ: Mèo đuổi chuột
-  CTC:Chơi tự do
	1. 
2. -Kiến thức:Trẻ biết tên gọi, một vài đặc điểm nổi bật của con chó cún (bộ lông, tiếng kêu, thói quen, cách di chuyển).
· -Kỹ năng:Phát triển khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
. Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản (chạy, luồn lách, phản ứng nhanh), sự khéo léo và tinh thần tập thể khi chơi trò chơi.
-Thái độ:Giáo dục trẻ biết yêu thương động vật, không trêu chọc chó và biết giữ an toàn khi chơi đùa.
	
· -Một con chó cún thật (nếu có thể mượn được an toàn, sạch sẽ) hoặc hình ảnh/mô hình con chó cún lớn, rõ nét.
· -Địa điểm sân chơi sạch sẽ, an toàn, thoáng mát.
· -Bóng, vòng, đồ chơi tự chọn cho phần chơi tự do.

	 
*HĐCCĐ: Quan sát con chó cún
· +Cô đưa chó cún (hoặc hình ảnh/mô hình) ra cho trẻ quan sát. Trẻ tập trung quan sát.
· +Cô gợi ý trẻ nhận xét đặc điểm :
· +Đây là con gì?
· +Lông nó màu gì? Mượt hay xù?
· +Con chó có những bộ phận nào? (Đầu, mình, 4 chân, đuôi, tai, mắt...)
· +Chó kêu thế nào?
· +Chó thích ăn gì?
· +Chó dùng để làm gì? (Trông nhà, làm bạn...)
· -Cô chốt lại: Chó là vật nuôi có ích, rất gần gũi với con người. 
· Giáo dục: Yêu thương chó, không được trêu chọc chó, rửa tay sau khi chơi với chó. Trẻ ghi nhớ.
*Trò chơi vận động (CTVĐ): Mèo đuổi chuột
· -Cô giới thiệu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi và cách chơi. Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi.
· -Cách chơi: Cả lớp nắm tay nhau đứng thành vòng tròn. Chọn 2 bạn: 1 bạn làm Mèo, 1 bạn làm Chuột. Chuột chạy trước, Mèo đuổi theo sau. Mèo phải đuổi đúng đường đi của Chuột qua các "hang" (khoảng trống giữa tay các bạn).
· -Luật chơi: Mèo chỉ được chui qua "hang" mà chuột đã chui qua. Nếu Mèo bắt được Chuột thì đổi vai chơi hoặc chọn bạn khác chơi. Trẻ nhắc lại luật chơi cùng cô.
· -Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lượt. Cô quan sát, động viên và điều chỉnh trẻ chơi đúng luật. Trẻ hào hứng chơi trò chơi.
· *Chơi tự do:
· -Cô giới thiệu các khu vực chơi tự do (khu vực bóng, vòng, phấn vẽ...). Trẻ tự chọn góc chơi mình thích.
· -Cô bao quát chung, đảm bảo an toàn cho trẻ. Trẻ chơi an toàn dưới sự giám sát của cô.
	


-Trẻ quan sát.




-Trẻ trả lời .

-Trẻ lắng nghe



-Trẻ tham gia trò chơi .




-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi.



-Trẻ tham gia chơi tự do

	Hoạt động trải nghiệm: 
Gấp khăn

	1. 
2. -Kiến thức:Trẻ nắm được các bước cơ bản để gấp một chiếc khăn mặt hoặc khăn tay.
· -Kỹ năng:Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự phối hợp giữa tay và mắt.
. +Phát triển kỹ năng tự phục vụ, giúp trẻ có thể tự gấp khăn của mình sau khi rửa mặt, lau tay.
-Thái độ:Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và đồ dùng chung trong lớp, trong gia đình

	
· -Mỗi trẻ một chiếc khăn mặt sạch, khô ráo (có thể dùng nhiều màu sắc khác nhau để tăng hứng thú).
· -Một chiếc khăn mẫu của cô.
· -Một góc nhỏ để trưng bày sản phẩm sau khi gấp.
· -Nhạc nền nhẹ nhàng, vui tươi.

	
1.Gây hứng thú :
· Cô và trẻ cùng hát bài "Xếp hàng" hoặc một bài hát về vệ sinh cá nhân.
· Cô dẫn dắt vào bài học: "Các con ơi, sau khi rửa mặt xong, chúng mình dùng khăn lau khô. Vậy sau khi lau xong, chúng ta phải làm gì để chiếc khăn gọn gàng và sạch sẽ nhỉ?".
· -Cô giới thiệu hoạt động hôm nay: "Hôm nay cô sẽ dạy các con một kỹ năng rất hay, đó là 'Gấp khăn' để giúp đồ dùng của mình luôn ngăn nắp nhé!".
2. Nội dung chính:
* Cô làm mẫu và hướng dẫn chi tiết
· -Cô cho trẻ ngồi xung quanh, chú ý quan sát cô làm mẫu.
· -Cô thực hiện mẫu chậm rãi từng bước, kết hợp lời nói rõ ràng, khuyến khích trẻ nhắc lại theo cô:
· +Bước 1: Trải chiếc khăn ra mặt phẳng (bàn hoặc sàn nhà sạch).
· +Bước 2: Gấp đôi chiếc khăn theo chiều ngang, sao cho hai mép khăn trùng khít nhau, dùng tay miết nhẹ.
· +Bước 3: Gấp đôi khăn một lần nữa theo chiều dọc, tạo thành hình vuông nhỏ gọn gàng.
· -Cô làm mẫu lại lần 2, mời 1-2 trẻ khá lên làm cùng cô để các bạn khác quan sát rõ hơn.
* Trẻ thực hành trải nghiệm
· -Cô phát khăn cho từng trẻ.
· -Cô động viên trẻ tự thực hiện theo các bước đã học. Cô đi từng bàn quan sát, giúp đỡ, sửa sai cho trẻ.
· -Khuyến khích trẻ tự làm, không làm hộ trẻ. Cô chỉ gợi ý, hướng dẫn bằng lời nói hoặc cầm tay trẻ làm mẫu lại.
· -Mở nhạc nền nhẹ nhàng trong khi trẻ thực hiện.
* Trưng bày và nhận xét sản phẩm
· -Sau khi trẻ gấp xong, cô mời một vài trẻ mang khăn lên trưng bày ở góc quy định.
· -Cô nhận xét chung về sản phẩm của cả lớp, khen ngợi những bạn đã cố gắng và làm đúng các bước, động viên những bạn còn lúng túng lần sau cố gắng hơn.
· -Nhấn mạnh lại lợi ích của việc gấp khăn gọn gàng.
3. Kết thúc:
· -Cô hỏi lại trẻ về hoạt động vừa học: "Hôm nay chúng mình đã học được kỹ năng gì?".
· -Giáo dục trẻ: "Khi ở nhà hay ở lớp, sau khi dùng khăn xong, các con hãy nhớ gấp gọn gàng để giữ vệ sinh và giúp đỡ bố mẹ nhé!".
· -Cô và trẻ cùng dọn dẹp khăn và chuyển sang hoạt động khác.

	

-Trẻ thực hiện 

· Trẻ trả lời (Gấp lại, cất đi...).






-Trẻ chú ý quan sát .






-Trẻ chú ý quan sát.



-Trẻ thực hiện gấp khăn.




-Trẻ lên trưng bày sản phẩm.






-Trẻ chú ý lắng nghe.


	Hoạt động chiều
- Hát “Đường em đi”
- Chơi trò chơi :Con gì biến mất
-Vệ sinh trả trẻ
	1. 
2. -Kiến thức:Trẻ nhớ lời bài hát "Đường em đi", hiểu nội dung giáo dục an toàn giao thông đơn giản trong bài hát.
· -Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng ca hát, vận động nhịp nhàng theo nhạc.
. +Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, sự nhanh mắt, nhanh trí khi chơi trò chơi.
· -Thái độ:Giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật lệ giao thông đơn giản (đi đúng lề đường).

	
· -Nhạc bài hát "Đường em đi" (nếu có).
· -Các hình ảnh hoặc đồ vật nhỏ, quen thuộc (ví dụ: hình ảnh con mèo, con chó, bông hoa, quả bóng...) cho trò chơi "Con gì biến mất".
· -Góc chơi sạch sẽ, thoáng mát.

	
* Hát và Vận động theo nhạc:
· -Cô giới thiệu bài hát: "Buổi chiều rồi, chúng mình cùng thư giãn với một bài hát rất hay về việc đi đường an toàn nhé, đó là bài 'Đường em đi'".
· -Cô mở nhạc hoặc hát mẫu cho trẻ nghe lại một lần.
· -Cả lớp cùng hát và vận động nhịp nhàng theo bài hát (đi bộ tại chỗ, làm động tác qua đường...).
· -Cô chú ý sửa sai động tác, khuyến khích trẻ hát to, rõ lời.
· -Cô hỏi trẻ bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì khi đi đường (đi bên phải, không đùa nghịch...).
*Chơi trò chơi "Con gì biến mất".
· -Cô giới thiệu tên trò chơi, trò chơi này cần sự tinh mắt và trí nhớ tốt.
· -Cách chơi: Cô xếp khoảng 4-5 đồ vật hoặc hình ảnh lên bàn (ví dụ: con gà, con vịt, quả táo, cái kẹo). Cho trẻ quan sát kỹ trong vài giây. Sau đó, cô yêu cầu tất cả trẻ nhắm mắt lại. Cô nhanh tay giấu đi một món đồ. Khi trẻ mở mắt ra, trẻ phải đoán xem "con gì" hoặc "cái gì" đã biến mất.
· -Luật chơi: Trẻ nào đoán đúng sẽ được một tràng pháo tay khen ngợi và có thể được chọn làm người giấu đồ tiếp theo.
· -Cô tổ chức cho trẻ chơi khoảng 4-5 lượt để mọi trẻ đều có cơ hội tham gia.
· -Cô bao quát, đảm bảo trẻ chơi vui vẻ, không tranh giành nhau.
*Vệ sinh và trả trẻ:
· -Cô tập trung trẻ lại, nhận xét ngắn gọn buổi hoạt động chiều.
· -Cho trẻ đi vệ sinh (rửa tay, rửa mặt, chải tóc gọn gàng) chuẩn bị ra về.

	




-Trẻ hát và vận động theo nhạc.






-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi



-Trẻ quan sát 


-Trẻ tham gia chơi.



-Trẻ trật tự vệ sinh ra về.

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Thứ Tư ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*Tạo hình
Vẽ tô màu con bướm
	1. -Kiến thức:Trẻ nhận biết được đặc điểm cơ bản của con bướm: có cánh đối xứng, râu, thân.
. -Trẻ biết cách cầm bút sáp/bút màu và biết phối hợp các màu sắc để tô màu.
. -Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng vẽ các nét cơ bản (nét cong, nét thẳng) để tạo hình con bướm.
. +Phát huy khả năng sáng tạo, tưởng tượng về màu sắc, họa tiết trên cánh bướm.
. -Thái độ:Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên, các loài côn trùng có ích.

	-Tranh mẫu vẽ con bướm đã tô màu sẵn, đẹp mắt.
· -Một vài hình ảnh, mô hình con bướm thật (hoặc video ngắn) để trẻ quan sát.
· -Bút dạ/bút lông bảng để vẽ mẫu.
· -Giấy A4 có in sẵn hình con bướm mờ hoặc giấy trắng (tùy khả năng của lớp).
· -Hộp bút sáp màu/bút chì màu đầy đủ màu sắc cho mỗi trẻ.
· -Bàn ghế, không gian học tập sạch sẽ, đủ ánh sáng.

	
1.Gây hứng thú :
· -Cô cho trẻ nghe tiếng nhạc về thiên nhiên hoặc đọc bài thơ ngắn về con bướm (ví dụ: "Con bướm vàng").
· -Cô đưa ra mô hình/hình ảnh con bướm và hỏi trẻ: "Các con xem cô có con gì đây?".
· -Cô gợi ý trẻ nói về đặc điểm con bướm: có cánh bay lượn, nhiều màu sắc, hút mật hoa.
· -Cô giới thiệu hoạt động hôm nay: "Hôm nay cô cháu mình sẽ cùng nhau làm họa sĩ, vẽ và tô màu những chú bướm thật đẹp nhé!".
2. Nội dung chính:
* Quan sát và đàm thoại
· -Cô đưa tranh mẫu vẽ con bướm đã tô màu ra cho trẻ quan sát.
· -Cô hỏi trẻ:
· "Con bướm này có những màu gì?"
· "Cánh bướm có đẹp không?"
· "Trên cánh bướm có những hình gì (chấm tròn, vạch kẻ...)?"
· -Cô nhận xét về bố cục, màu sắc hài hòa của bức tranh mẫu.
* Cô hướng dẫn (vẽ và tô màu)
· -Cô vẽ mẫu từng bước trên bảng.
· +Vẽ thân bướm bằng hai nét cong dài song song.
· +Vẽ đầu và râu bướm.
· +Vẽ hai cánh bướm lớn đối xứng hai bên.
· - Cô hướng dẫn kỹ thuật tô màu.
· -Cô nhấn mạnh cách cầm bút màu bằng 3 ngón tay.
· -Tô màu từ trên xuống dưới hoặc từ trái qua phải, tô mịn, đều tay, không chờm ra ngoài.
· -Gợi ý trẻ sáng tạo màu sắc, không nhất thiết phải giống mẫu của cô.
· *Trẻ thực hiện:
· -Cô phát giấy và bút màu cho trẻ.
· -Cô bao quát lớp học, đi từng bàn hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng (nhắc cầm bút đúng cách, tô cẩn thận).
· -Động viên trẻ sáng tạo màu sắc riêng cho con bướm của mình.
· -Mở nhạc nhẹ nhàng trong khi trẻ thực hiện.
3. Kết thúc:
· - Cô mời đại diện vài trẻ mang sản phẩm lên trưng bày và giới thiệu.
· -Cô nhận xét chung về sản phẩm của cả lớp. Khen ngợi sự cố gắng của trẻ.
· -Chọn ra những bức tranh đẹp, sáng tạo về màu sắc để tuyên dương.
· -Hỏi trẻ cảm nhận sau khi hoàn thành sản phẩm.
· -Nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh, cất dọn đồ dùng gọn gàng.
· -Chuyển hoạt động.
	


-Trẻ lắng nghe .

· -Trẻ trả lời: "Con bướm ạ!".



-Trẻ trả lời câu hỏi .


-Trẻ trả lời .


-Trẻ quan sát.



-Trẻ lắng nghe cô.





-Trẻ thực hiện .






-Trẻ trưng bày sản phẩm và trình bày sản phẩm của mình.

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:QS về các con côn trùng có hại.
- CTVĐ: Lộn cầu vồng.
–  CTC: Chơi tự do.
	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ biết tên một vài loại côn trùng có hại quen thuộc trong môi trường sống (ví dụ: muỗi, gián, ruồi).
. -Trẻ nhận biết tác hại của chúng đối với sức khỏe con người (gây bệnh, làm bẩn thức ăn).
· *Kỹ năng:
. -Phát triển khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
. Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản (nhảy, quay người), sự khéo léo và tinh thần tập thể khi chơi trò chơi.
. Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt thông qua việc trả lời câu hỏi và giao tiếp.
· -Thái độ:Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng tránh côn trùng có hại.

	· 
· -Một vài hình ảnh rõ nét về các loại côn trùng có hại (muỗi, gián, ruồi) hoặc nếu có thể tìm thấy trong môi trường thật (đảm bảo an toàn).
· -Địa điểm sân chơi sạch sẽ, an toàn, thoáng mát.
· -Một số đồ chơi tự do: bóng, vòng, phấn vẽ, đồ chơi xúc cát...

	
*Quan sát về các con côn trùng có hại
· -Cô đưa hình ảnh côn trùng (muỗi, ruồi, gián) ra hoặc chỉ cho trẻ xem nếu có trong môi trường thực tế (trong tầm quan sát an toàn). Trẻ tập trung quan sát.
· -Cô gợi ý trẻ nhận xét và đàm thoại:
· +Đây là con gì? (VD: Con muỗi/con ruồi/con gián).
· +Con muỗi có gì đặc biệt? (Có cánh, có vòi, biết bay).
·  +Con muỗi/ruồi thường ở đâu? (Nơi bẩn, cống rãnh, đậu vào thức ăn).
+Côn trùng có hại như thế nào? (Muỗi đốt gây ngứa, gây bệnh sốt xuất huyết; ruồi, gián làm bẩn thức ăn...).
· -Cô chốt lại: Những côn trùng này rất có hại cho sức khỏe. Trẻ lắng nghe.
· -Giáo dục: Để phòng tránh chúng, chúng ta cần làm gì? (Giữ gìn vệ sinh cơ thể, rửa tay sạch sẽ, đậy kín thức ăn, không chơi ở nơi bẩn...). Trẻ ghi nhớ.
*TCVĐ: Lộn cầu vồng
· -Cô giới thiệu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi và cách chơi. Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi.
· -Cách chơi: Chia trẻ thành các cặp đôi đứng đối diện nhau, nắm tay nhau. Vừa đọc lời đồng dao, vừa đưa tay lên cao, hạ xuống theo nhịp. Đến câu cuối, cả hai cùng chui qua tay và quay người lại "lộn" về phía sau lưng.
· -Lời đồng dao: "Lộn cầu vồng / Nước trong nước chảy / Có cô mười bảy / Có chị mười ba / Hai chị em ta / Ra đây mà lộn".
· -Luật chơi: Phải "lộn" đồng thời cùng bạn chơi và đọc hết bài đồng dao.
· -Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lượt. Cô quan sát, động viên và điều chỉnh trẻ chơi đúng luật, đảm bảo an toàn. Trẻ hào hứng chơi trò chơi.
*Chơi tự do 
· -Cô giới thiệu các khu vực chơi tự do (khu vực bóng, vòng, phấn vẽ, xúc cát...). Trẻ tự chọn góc chơi mình thích.
· -Cô bao quát chung, đảm bảo an toàn cho trẻ.Trẻ chơi an toàn dưới sự giám sát của cô.

	

-Trẻ quan sát.




-Trẻ trả lời.





-Trẻ lắng nghe.




-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ tham gia chơi .



-Trẻ tham gia chơi.




-Trẻ tự do chơi.

	Hoạt động góc
	-Góc PV: Cửa hàng bán tạp hóa
-Góc XD: Xây dựng vườn bách thú.
-Góc ST: Xem tranh ảnh động vật sống dưới nước.
-Góc AN: Hát các bài hát trong chủ đề. 


	Hoạt động chiều:
-Làm sách chủ đề
-Chơi ở các góc
-Vệ sinh trả trẻ
	
- Trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, sự sáng tạo và kỹ năng vận động tinh.
-Trẻ chơi đoàn kết với các bạn. 
-Trẻ biết dọn đồ chơi khi chơi xong,và biết giữ gìn đồ chơi.
	· 
· - Giấy, vải vụn, bút màu, hồ dán.
· - Đồ chơi ở các góc.

	
*Làm sách chủ đề
· -Sử dụng các vật liệu đơn giản khuyến khích trẻ vẽ, cắt dán hoặc kể chuyện về chủ đề đó.
-Cô hướng dẫn trẻ làm theo đúng yêu cầu bài học .
· -Cô bao quát sửa sai cho trẻ .
· -Giáo viên có thể hỗ trợ ghi lại lời kể của trẻ để hoàn thiện cuốn sách.
*Chơi ở các góc
· - Cung cấp các khối gỗ, lego để trẻ xây nhà, công viên hoặc các công trình theo ý thích.
· - Chuẩn bị các đồ dùng giả lập như đồ chơi nấu ăn, búp bê, trang phục bác sĩ để trẻ nhập vai.
· - Sắp xếp giấy, màu vẽ, đất nặn, vật liệu tái chế để trẻ thỏa sức sáng tạo.
· - Bố trí sách, tranh ảnh, flashcards để trẻ tìm hiểu và khám phá.
*Vệ sinh trả trẻ
-Kết thúc ngày học, việc vệ sinh và chuẩn bị trả trẻ cần được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn và tạo tâm lý thoải mái cho trẻ

	

-Trẻ thực hiện theo đúng yêu cầu bài học.




- Trẻ tham gia  chơi ở các góc.




-Trẻ vệ sinh chuẩn bị ra về .

	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:……………………………………………………………..…………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ Năm ngày 22 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
  *Thể dục
Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m
	
*Kiến thức :Trẻ biết các cách bò chui (nằm thấp ,2 bàn tay chống xuống đất kết hợp với 2 đầu gối đển bò chui qua cổng ) 
-Trẻ biết tên gọi bài : Bò chui qua cổng 
-Trẻ biết kích thước cổn,ống 1,2m x 0,6m.
*Kỹ năng : Rèn kỹ năng bò, chui qua cổng .
-Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ, định hướng trong không gian.
*Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động học.Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập.
-Trẻ có quyền tham gia các hoạt động trong giờ học và bộc lộ cảm xúc của mình trong giờ.

	
-Cổng chui, ống dài1m2x0,6m.
· - Vài món đồ chơi nhỏ hoặc cờ để ở cuối đường ống.
-Nhạc khởi động vui nhộn, nhạc trò chơi sôi động.
-Xắc xô,nhạc.
	  
1.Khởi động :
· -Cô tập trung trẻ, kiểm tra sức khỏe, trang phục và giới thiệu về buổi học thể dục hôm nay với một thử thách vận động thú vị.
· -Cô mở nhạc “Đoàn tàu nhỏ tí xíu”. Hướng dẫn trẻ đi vòng tròn ,kết hợp các động tác chân, tay nhẹ nhàng theo nhịp điệu: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh dần đều.
· -Sau đó, cô cho trẻ di chuyển về đội hình 2 hàng dọc để chuẩn bị cho phần tiếp theo.
2.Trọng động :
a. Bài tập phát triển chung :
· -Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác thể dục nhịp điệu cơ bản :
+Tay: 2 tay đánh chéo nhau về phía trước rồi ra sau.(2l x8n) 
+Chân: Đứng khuỵ gối.(4l x8n) 
+ Bụng: Đứng cúi người về trước.(2l x8n) 
+ Bật: Luân phiên chân trước, chân sau.(2l x8n)
b. Vận động cơ bản: Bò chui qua cổng/ống:
· -Cô giới thiệu tên hoạt động và tạo sự tò mò, hứng thú cho trẻ.
· -Cô làm mẫu lần 1 (toàn diện): Bò nhanh, dứt khoát qua ống.
· -Cô làm mẫu lần 2 (phân tích kỹ thuật): Cô bò chậm rãi, nhấn mạnh tư thế chuẩn: chống hai bàn tay và hai đầu gối xuống sàn, lưng thẳng tự nhiên, mắt nhìn về phía trước, phối hợp tay nọ chân kia nhịp nhàng, chui qua ống thật khéo léo không chạm vào thành.
· -Mời 1-2 trẻ lên thực hiện thử, cả lớp và cô cùng nhận xét.
· -Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng trẻ trong đội lên thực hiện. Cô chú ý quan sát, sửa sai tư thế cho trẻ, động viên kịp thời những trẻ còn nhút nhát.
· -Tăng mức độ hứng thú bằng cách tổ chức thi đua giữa hai đội, đội nào hoàn thành lượt chơi nhanh và khéo léo hơn sẽ chiến thắng (có thể sử dụng cờ hoặc đồ chơi làm phần thưởng tượng trưng ở đích đến).
c. Trò chơi vận động:
· -Tổ chức trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi (ví dụ: "Mèo và chim sẻ" hoặc "Chuyền bóng qua đầu/qua chân") để thay đổi không khí và củng cố thêm kỹ năng vận động.
· -Cô nêu lại luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi khoảng 2-3 lượt.
3.Hồi tĩnh
· -Cô tập trung trẻ lại, hướng dẫn trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh khu vực hoạt động để điều hòa nhịp thở, thư giãn cơ bắp.
· -Cho trẻ đứng tại chỗ, hít thở sâu, thả lỏng tay chân.
· -Cô nhận xét, khen ngợi chung cả lớp về tinh thần tham gia buổi học và chào tạm biệt các bé.

	



-Trẻ nghe nhạc và đi theo cô


-Trẻ về 2 hàng.




-Trẻ tập theo cô.






-Trẻ chú  ý quan sát.




-Trẻ lên thực hiện .




-Trẻ hào hứng tham gia .



-Trẻ tham gia chơi.



-Trẻ di chuyển động tác nhẹ nhàng.
 
-Trẻ lắng nghe.


	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ:QS 1 số con côn trùng có lợi.
- CTVĐ: Rồng rắn lên mây.
- CTC: Làm đồ chơi bằng lá
	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ nhận biết và gọi tên được một vài loại côn trùng có lợi (ví dụ: ong mật, bướm, kiến, chuồn chuồn). Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của chúng đối với thiên nhiên/con người.
3. *Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tỉ mỉ, tập trung; kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi mạch lạc. Phát triển vận động thô qua trò chơi "Rồng rắn lên mây" và vận động tinh qua hoạt động làm đồ chơi bằng lá.
4. *Thái độ: Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và các loài côn trùng có ích. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

	· 
· -Kính lúp (nếu có, để tăng sự tò mò), mũ cho trẻ.
· -Chuẩn bị sẵn các loại lá cây mềm, dễ uốn (lá dừa, lá tre, lá chuối) đã được lau sạch, kéo an toàn cho trẻ.

	
*Quan sát một số con côn trùng có lợi:
· -Cô tập trung trẻ tại khu vực quan sát (ví dụ: bồn hoa, vườn cây). Giới thiệu mục đích buổi quan sát hôm nay.
· -Cô dẫn dắt trẻ đi dạo quanh khu vực, gợi ý trẻ tìm kiếm các loài côn trùng.
· -Khi tìm thấy (ví dụ: một con ong đang hút mật, một con bướm bay lượn, hoặc một đàn kiến tha mồi), cô hướng trẻ tập trung quan sát.
· -Cô đặt các câu hỏi gợi mở: "Các con thấy gì đây?", "Con ong này màu gì?", "Nó đang làm gì nhỉ?", "Theo các con, ong có lợi hay có hại?".
· -Cô cung cấp kiến thức chính xác, đơn giản: Ong giúp thụ phấn cho hoa, bướm làm đẹp cho thiên nhiên, kiến giúp làm tơi xốp đất...
· -Cô củng cố lại kiến thức: Chúng ta phải bảo vệ những loài côn trùng có ích này.
*Trò chơi "Rồng rắn lên mây"
 -Cô giới thiệu trò chơi dân gian "Rồng rắn lên mây", nhắc lại luật chơi đơn giản.
· -CC: Cô giáo đóng vai Thầy thuốc/Chủ nhà. Các trẻ nắm đuôi nhau thành hàng dài làm Rồng rắn.
· -LC:Rồng rắn vừa đi vừa hát đồng dao, đối đáp với Thầy thuốc. Thầy thuốc cố gắng bắt khúc đuôi (người cuối cùng), còn trẻ đầu hàng (đầu rồng) phải dang tay bảo vệ.
· -Chơi 2-3 lượt để tất cả trẻ đều được tham gia nhiệt tình.
3. CTC: Làm đồ chơi bằng lá 
-Cô hướng trẻ về khu vực có sẵn lá cây hoặc nơi mát mẻ, phát vật liệu đã chuẩn bị.
· -Cô hướng dẫn nhanh cách làm một món đồ chơi đơn giản từ lá (ví dụ: đồng hồ đeo tay bằng lá dừa, con châu chấu, hoặc đơn giản là xé dán hình con vật).
· - Cô khuyến khích trẻ chia sẻ lá, giúp đỡ bạn.

	


-Trẻ chú ý quan sát.



-Trẻ trả lời cô.


- Trẻ lắng nghe cô.


-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi.




-Trẻ tham gia chơi .


- Trẻ tự do sáng tạo làm đồ chơi mình thích dưới sự giám sát và hỗ trợ của cô.

	Hoạt động góc
	-Góc PV: Cửa hàng bán tạp hóa
-Góc XD: Xây dựng vườn bách thú.
-Góc ST: Xem tranh ảnh động vật sống dưới nước.
-Góc AN: Hát các bài hát trong chủ đề. 


	Hoạt động chiều
- Nghe truyện:  Cáo thỏ và gà trống 
- Chơi tự do ở các góc

	
*Kiến thức :Trẻ biết được tên  câu truyện, tên các nhận vật,nội dung câu chuyện.Trẻ nhớ được tình tiết trong câu truyện để trả lời cô.
*Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng lắng nghe ,trả lời rõ ràng mạch lạc ,quan sát,đoàn kết với bạn.
*Thái độ:Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	
-Video truyện.
-Một số đồ dùng đồ chơi
	
*Nghe truyện:  Cáo thỏ và gà trống 
-Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Gà trống ,mèo con và cún con” dẫn dắt trẻ vào bài.
-Cô giới thiệu câu truyện: “Cáo thỏ và gà trống”
-Lần 1: Cô kể cho trẻ nghe .
-Lần 2 : Cô cho trẻ xem video AI câu truyện.(Cô giới thiệu tên câu chuyện )
-Cô kết hợp đàm thoại với trẻ :
+Câu chuyện có tên là gì ?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?
+Ai là người đầu tiên giúp bạn thỏ?
+Cáo đã nói gì mà bạn Chó đã sợ bỏ đi ?
+Bác Gấu có đuổi được Cáo đi không?
+Anh Gà trống đến vách theo cái gì trên vai?
+ Bạn nào có thể đọc câu thơ mà anh gà trống đã nói cho cả lớp nghe?
+Khi Cáo nghe thấy tiếng của anh Gà trống đến thì đã làm gì?
+Qua câu truyện trên con thích nhất nhân vật nào?
-Cô chốt lại câu chuyện:Không được đi chơi xa một mình, không tin lời người lạ. Phải biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè như Gà trống đã giúp Thỏ.
-Cô cho trẻ lên chọn nhân vật đóng kịch .
* Chơi tự do ở các góc:
· -Trẻ tự chọn góc chơi mình yêu thích: Xây dựng chuồng gà, chuồng thỏ; chơi búp bê; vẽ/nặn hình các con vật trong truyện; xem sách truyện tại góc thư viện...
· -Cô quan sát bao quát lớp, hỗ trợ trẻ khi cần, nhắc nhở trẻ chơi hòa đồng, giữ gìn đồ chơi.
-Trước khi kết thúc buổi chiều, cô báo hiệu cho trẻ (bằng lời nói hoặc tín hiệu chuông) chuẩn bị thu dọn đồ chơi.
· -Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định, gọn gàng.

	

-Trẻ hát vận động theo nhạc .


-Trẻ lắng nghe cô 



-Trẻ trả lời cô.





-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ tựu chọn góc chơi .


-Trẻ tham gia chơi.




	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Sáu ngày 23 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
    *Âm nhạc
- Hát VĐ: Chú voi con ở bản đôn.
- NH: Đố bạn.
-TC:¤ cửa kú diÖu
	
*Kiến thức : Trẻ biết tên bài hát, tác giả.Trẻ biết hát đúng lời theo nhịp bài hát. Trẻ hiểu nội dung bài hát.
*Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng bắt đúng nhịp bài hát. Rèn trẻ kỹ năng lắng nghe đúng giai điệu bài hát.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý các động vật sống trong rừng. 
	
-Nhạc bài hát, loa, máy tính .
-Một số tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
-Một số đồ dùng trong âm nhạc ,sắc xô, mũ múa , trống phách.
	1.Gây hứng thú :
-Cô tập trung trẻ lại,cho trẻ vận động theo nhạc bài hát: “Walking in the junger”.Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
+Các con có biết trong rừng có những con vật gì không?
-Cô có một bài hát cũng nói về bạn voi đấy ,buổi học hôm nay cô sẽ dạy cho các con một bài hát nói về bạn voi này nhé.
2. Tiến hành hoạt động  :
* Hát vận động: “Chú voi con ở bản đôn”
-Cô mở 1 đoạn nhạc cho trẻ đón đó là bài hát gì.
-Các con có biết đó là bài hát gì không?
-Cô giới thiệu lại tên bài hát và tác giả.
-Trong bài hát nói đến ai? Bạn voi sống ở đâu?
-Bạn nào có thể lên làm tiếng voi nào ? 
-Cô mời cả lớp ,rồi từng tổ, nhóm ,cá nhân ?
-Cô mời một nhóm bạn lên hát và chọn dụng cụ âm nhạc ?
-Cô mời nhóm tiếp theo lên hát và vận động theo ý thích .( tạo dáng vẻ con voi , và kết hợp một vài dộng tác múa)
-Cô cho từng nhóm thi đua nhóm nào hát hay hơn ,múa đẹp hơn .(Tạo hứng thú sôi nổi cho trẻ)
-Cô bao quát lớp động viên khích lệ trẻ, sửa sai và tạo cho trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
-Cô khái quát lại giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật, không được làm tổn thươngb các con vật nhỏ.
* Nghe hát: Đố bạn.
-Vừa rồi cô thấy bác bạnb hát rất hay cô mời các bạn về chỗ thưởng thức bài hát : “Đố bạn”
-Cô đặt câu hỏi cho trẻ:
+ Bài hát vừa rồi tên gì? Tác giả là ai?
-Cô động viện khích lệ trẻ.
*TC: Ô cửa diệu kỳ:
-Cô tập trung trẻ lại và giới thiệu tên trò chơi,cách chơi luật chơi.
· -CC:Chuẩn bị một tấm bảng hoặc một hộp lớn có nhiều ô cửa nhỏ, bên trong mỗi ô là hình ảnh một con vật (voi, gà, vịt, mèo...).GV đưa ra một gợi ý (tiếng kêu, một đoạn nhạc liên quan, hoặc câu đố).Trẻ đoán và chọn mở một ô cửa. 
· –LC:Nếu đoán đúng con vật bên trong, cả lớp cùng hát một đoạn bài hát về con vật đó (ví dụ: Voi con, Gà trống, Con vịt bầu).
· –Cô tập trung cho trẻ chơi 1-2 lần .
· 3.Kết thúc :
· -Cô tập chung trẻ lại nhận xét tuyên dương trẻ.
· -Cô cho trẻ hát bài “Chú voi con ở bản đôn” rồi ra ngoài chuyển hoạt động.
	
-Trẻ vận động theo nhạc bài hát.


-Trẻ lắng nghe.




-Trẻ trả lời.


-Trẻ trả lời .


-Trẻ tích cực tham gia.





-Trẻ lắng nghe cô.






-Trẻ chú ý lắng nghe.




-Trẻ tham gia trò chơi.



-Trẻ hát và chuyển hoạt động.


	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ:QS con trâu, bò.
-CTVĐ:Chi chi chành chành.
-CTC:Chơi tự do.
	
-Kiến thức :Giúp trẻ nhận biết các đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau giữa con trâu và con bò. Mở rộng kiến thức về môi trường sống, thức ăn và lợi ích của chúng đối với con người.
-Kỹ năng:Rèn luyện sự nhanh nhẹn của đôi tay, phản xạ linh hoạt, khả năng tập trung chú ý và học thuộc bài đồng dao dân gian.
-Thái độ : Trẻ hứng thú tham gia hoạt động .
[bookmark: _GoBack]Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật .bv
	
-Tranh ảnh, mô hình, hoặc máy tính bảng/điện thoại để chiếu video ngắn về trâu, bò.
	 
* HĐCCĐ: Quan sát con trâu, bò
· - GV dẫn trẻ ra khu vực quan sát hoặc giới thiệu tranh ảnh, video. Tạo sự tò mò, hứng thú cho trẻ.
1. -Đặt các câu hỏi gợi mở: "Đây là con gì?", "Con trâu có màu gì?", "Nó đang ăn gì?", "Bộ phận nào của nó dùng để cày ruộng/lấy sữa?".
1. -Con trâu thường màu đen, sừng cong; con bò nhiều màu (vàng, trắng đen), sừng nhỏ hoặc không sừng.
. -Củng cố kiến thức về lợi ích của chúng: Cày bừa, cho thịt, cho sữa. Giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc động vật.
*CTVĐ:Chi chi chành chành:
· - Luật chơi: Một bạn xòe tay, các bạn khác dùng ngón trỏ đặt vào lòng bàn tay đó. Vừa đọc lời đồng dao, đến chữ "ụt" hoặc chữ cuối cùng, người xòe tay nắm lại thật nhanh, các bạn khác rút tay ra. Ai bị bắt lại coi như thua cuộc hoặc thay phiên làm người xòe tay.
· -Lời đồng dao:
· Chi chi chành chành
· Cái đanh thổi lửa 
· Con ngựa đứt cương 
· Ba vương ngủ đế 
· Cấp kế đi tìm 
· Ù à ù ập 
· -Cho trẻ chơi theo nhóm nhỏ, luân phiên đổi vai cho nhau.
*Chơi tự do:
· -GV phân chia khu vực chơi an toàn.
· -Cung cấp các đồ chơi ngoài trời phù hợp (bóng, vòng, đồ chơi cát nước, phấn vẽ, cầu tuột, xích đu...).
· -Trẻ có thể tự do chơi theo ý thích hoặc theo nhóm.
· -GV quan sát bao quát, đảm bảo an toàn và hỗ trợ trẻ khi cần thiết.
	

-Trẻ chú ý quan sát .


-Trẻ trả lời cô.


-Trẻ lắng nghe .



-Trẻ tham gia trò chơi.



-Trẻ đọc đồng dao





-Trẻ tham gia trò chơi.



	Hoạt động góc
	-Góc PV: Cửa hàng bán tạp hóa
-Góc XD: Xây dựng vườn bách thú.
-Góc ST: Xem tranh ảnh động vật sống dưới nước.
-Góc AN: Hát các bài hát trong chủ đề. 

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ
-Nêu gương bé ngoan

	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai 
ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn
	
- Xắc xô
-Bé ngoan


	
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn
-Cô cho trẻ tự nhận xét mình bà bạn
- Cô nhận xét trẻ trong tuần 
-Cô phát phiếu bé ngoan
	
-Trẻ tham gia hđ biểu diễn của lớp
-Trẻ nhận xét và nhận bé ngoan

	Đánh giá cuối ngày
	Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Nhận xét của BLĐ.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 21: Chủ đề nhánh “Động vật sống dưới nước”
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 - 30/01/2026
Thứ Hai ngày 26 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
* KPKH-XH
Trò chuyện tìm hiểu một số động vật sống dưới nước

	1. 
2. *Kiến thức:
-Trẻ biết gọi tên và nhận biết các đặc điểm cơ bản của một số động vật sống dưới nước quen thuộc (ví dụ: cá, tôm, cua, ốc...).
-Trẻ biết môi trường sống của chúng là ở đâu (biển, sông, ao, hồ).
1. *Kỹ năng:
3. -Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh (điểm giống và khác nhau giữa các con vật).
3. -Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu.
1. *Thái độ:Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.Biết giữ gìn vệ sinh môi trường nước để bảo vệ nơi sống của các loài động vật này.

	· 
· - Tranh ảnh, mô hình hoặc các slide trình chiếu về các loài cá (cá vàng, cá chép...), tôm, cua, ốc. Video ngắn về cuộc sống dưới nước (nếu có). Các câu đố vui.
· - Rổ đựng các hình ảnh con vật (phục vụ trò chơi), góc học tập sắp xếp các con vật đồ chơi bằng nhựa.
 
	
1.Gây hứng thú :
· -Giáo viên cho trẻ nghe hoặc nhạc bài hát "Cá vàng bơi".
· -GV đặt câu hỏi gợi mở để trẻ đoán chủ đề bài học.
· -Giới thiệu chủ đề: Khám phá thế giới dưới nước.
2. Nội dung chính :
· *Quan sát và đàm thoại:
· - GV sử dụng hình ảnh/mô hình, đặt các câu hỏi về tên gọi, nơi sống, các bộ phận (vây, đuôi), cách di chuyển.
· - GV sử dụng hình ảnh/mô hình, giúp trẻ so sánh với con cá, nhận biết các đặc điểm riêng biệt như vỏ cứng, càng, cách di chuyển (bò ngang, búng mình).
· - Giới thiệu thêm các con vật khác như ốc, lươn, rùa.
· Giáo dục: Nhấn mạnh ích lợi của các loài động vật này và ý thức bảo vệ môi trường nước.
· *Trò chơi củng cố :
· Trò chơi 1: "Ai nhanh nhất"
1. Cách chơi: GV mô tả đặc điểm của con vật, trẻ lắng nghe và tìm nhanh thẻ hình con vật tương ứng giơ lên và gọi tên.
. Trò chơi 2: "Về đúng nhà"
2. Cách chơi: Trẻ nhận thẻ hình con vật và di chuyển về đúng môi trường sống của chúng (Ao, hồ hoặc Biển) đã được chuẩn bị sẵn.
3. Kết thúc :
· -Giáo viên nhận xét, khen ngợi trẻ.
· -Cả lớp cùng hát bài "Cá vàng bơi" và kết thúc hoạt động.
	

-Trẻ nghe nhạc .





-Trẻ quan sát.



-Trẻ lắng nghe.



-Trẻ tham gia trò chơi.


-Trẻ tham gia trò chơi.

-Trẻ lắng nghe và hát.

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:QS số loài chim.
- CTVĐ:Chim bay – cò bay.
- CTC: Xếp hột hạt.
	
*Kiến thức:Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, rèn luyện thể chất qua trò chơi vận động và phát triển sự khéo léo, kiên nhẫn qua hoạt động tạo hình.
· *Kỹ năng: Rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, khả năng tập trung và tuân thủ luật chơi.
*Thái độ:Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

	· 
· -Ống nhòm đồ chơi (nếu có).
· -Giấy, bút chì/sáp màu để trẻ vẽ lại những gì quan sát được (tùy độ tuổi).
-Các loại hột hạt (hạt ngô, hạt đậu đen, đậu xanh, sỏi nhỏ, vỏ lạc...).
	
*HĐCCĐ: Quan sát số loài chim
· - Cô giáo giới thiệu chủ đề quan sát hôm nay là "Các bạn chim". Dặn dò trẻ cần giữ yên lặng để không làm chim sợ bay mất.
· -Cô gợi ý trẻ dùng mắt hoặc ống nhòm đồ chơi để tìm kiếm chim trên cây, trên dây điện, hoặc trên mái nhà.
· -Đặt câu hỏi gợi mở: "Con thấy chim màu gì?", "Chim đang làm gì? (đang bay, đang đậu, đang mổ thức ăn)", "Nó kêu như thế nào?".
· - Yêu cầu trẻ đếm xem có bao nhiêu con chim đang đậu trên một cành cây cụ thể (nếu có thể).
· - Cùng trẻ chia sẻ những điều thú vị đã quan sát được
· *TCVĐ: Chim bay – Cò bay
· -Phổ biến luật chơi: Cô giáo hô tên một loài động vật. Nếu đó là loài biết bay (chim, cò, đại bàng, bướm, chuồn chuồn...), trẻ phải vừa vẫy tay mô phỏng động tác bay vừa bật nhảy lên cao và hô to "Bay, bay, bay!".Nếu đó là loài không biết bay (gà, vịt, chó, mèo, cá, voi...), trẻ phải đứng yên tại chỗ.
· -Cách chơi: Cô giáo hô xen kẽ nhanh dần các con vật (ví dụ: "Chim bay!", "Cò bay!", "Gà bay!" (trẻ phải đứng yên), "Vịt bay!" (trẻ đứng yên)).
· -Nhận xét: Khen ngợi trẻ có phản xạ nhanh và đúng luật.
*CTC :Xếp hột hạt
· -Cô giới thiệu khu vực chơi với hột hạt.Trẻ có thể tự do sáng tạo hoặc xếp theo chủ đề buổi học(vd:xếp hình con chim,hoặc xếp chữ số 5).
· - Trẻ ngồi thành nhóm nhỏ, dùng các đầu ngón tay nhặt và xếp các loại hạt thành hình mình thích.
· - Cô quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần thiết, gợi ý cách phối màu hạt (ví dụ: dùng đậu xanh làm lá, đậu đen làm mắt chim).
· - Sau khi hoàn thành, cô và trẻ cùng ngắm nhìn và nhận xét sản phẩm của nhau.
	
-Trẻ chú ý quan sát.




-Trẻ trả lời.


-Trẻ trả lời.




-Trẻ tham gia luật chơi.



-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi.



-Trẻ tham gia hoạt động







	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều
- Truyện: Cáo thỏ và gà trống
- Chơi tự do ở các góc
-Vệ sinh trả trẻ
	
*Kiến thức:Giúp trẻ hiểu nội dung câu chuyện, nhận biết các nhân vật và tính cách của chúng (Cáo gian xảo, Thỏ hiền lành, Gà Trống dũng cảm).
· *Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng tập trung lắng nghe và phát triển trí tưởng tượng.
· *Thái độ: Giáo dục trẻ bài học về sự dũng cảm, biết giúp đỡ bạn bè và không tin lời người lạ.
	
-Tranh minh họa khổ lớn theo trình tự câu chuyện.
-Các con rối tay (nếu có) hình cáo, thỏ và gà trống để minh họa sinh động hơn.
-Góc kể chuyện sạch sẽ, yên tĩnh.
-Đồ chơi ở các góc.
	· 
· * Truyện: Cáo thỏ và gà trống
· - Cô giáo giới thiệu tên câu chuyện và các nhân vật chính. Tạo sự tò mò cho trẻ.
· -Kể chuyện lần 1 (Có diễn cảm): Cô kể chuyện bằng giọng kể truyền cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ và tranh minh họa hoặc rối.
· -Kể chuyện lần 2 (Đàm thoại cùng trẻ):
· -Cô dừng lại ở các đoạn cao trào và đặt câu hỏi cho trẻ: "Ai đã đuổi Thỏ ra khỏi nhà?" (Cáo ạ), "Thỏ đã nhờ ai giúp đỡ?" (Chó và Gấu ạ), "Ai là người cuối cùng đã giúp được Thỏ?" (Gà Trống ạ).
· -Giúp trẻ khắc sâu tình tiết và bài học câu chuyện.
-Khẳng định lại bài học: Chúng ta phải dũng cảm, biết giúp đỡ bạn bè và không nên sợ những kẻ xấu.
* Chơi tự do ở các góc:
· -Cô giới thiệu các góc chơi đã được chuẩn bị sẵn đồ dùng.
· -Trẻ tự chọn góc chơi mình yêu thích.
· -Cô quan sát bao quát, hỗ trợ khi cần thiết, giải quyết xung đột nhỏ giữa các bé, và khuyến khích trẻ chơi sáng tạo, hòa đồng.
· * Vệ sinh trả trẻ:
-Cô hướng dẫn và cùng trẻ dọn dẹp đồ chơi về đúng vị trí, rèn thói quen giữ gìn vệ sinh chung.
-Vệ sinh cá nhân: Trẻ được đi vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, chải tóc gọn gàng.
	

-Trẻ chú ý lắng nghe.


-Trẻ lắng nghe và trả lời cô.



-Trẻ chú ý lắng nghe.





-Trẻ tham gia chơi tự do .

-Trẻ dọn đồ chơi và ra về.

	Đánh giá cuối ngày
	Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Ba ngày 27 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*LQVT
Đếm đén 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5
	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ đếm thành thạo trong phạm vi 5, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 5, và nhận biết mặt chữ số 5.
3. *Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, và tư duy logic; phát triển ngôn ngữ toán học (số 5, nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).
4. *Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có tính kỷ luật trong giờ học

	
· -Giáo án, máy chiếu hoặc bảng tương tác (nếu có), các bài hát về số đếm.
· - Các thẻ số từ 1 đến 5.
· - Mỗi trẻ một rổ nhỏ đựng 5 con vật (ví dụ: 4 con vịt, 1 con gà) và 5 bông hoa; một bộ thẻ chữ số từ 1 đến 5; bảng cá nhân.
· -Một số đồ dùng, đồ chơi có số lượng 5 để trẻ tự khám phá.


	
1.Ôn luyện số lượng trong phạm vi 4
· Trò chơi "Tìm bạn": Phát cho mỗi trẻ một thẻ chấm tròn (từ 1 đến 4). Yêu cầu trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh "Tìm bạn, tìm bạn!", trẻ phải tìm một bạn khác có số chấm tròn mà khi ghép lại sẽ được tổng là 4 (ví dụ: 1 chấm tìm bạn 3 chấm).
· -Cô kiểm tra nhanh kết quả của trẻ.
2.Giới thiệu số lượng 5 và chữ số 5
1. -Yêu cầu trẻ lấy ra 4 con vịt từ rổ và xếp thành một hàng ngang. Cho trẻ đếm lại số vịt.
1. -Yêu cầu trẻ lấy ra 4 bông hoa và xếp tương ứng 1-1 phía dưới hàng vịt. Cho trẻ đếm số hoa.
1. - "Số vịt và số hoa như thế nào với nhau?" (Bằng nhau, đều bằng 4).
1. - "Bây giờ cô muốn số hoa nhiều hơn số vịt, cô phải làm gì?" (Thêm 1 bông hoa). Trẻ thêm 1 bông hoa vào hàng.
1. -Hỏi trẻ đếm lại số hoa: 1, 2, 3, 4,5 . Tổng cộng có 5 bông hoa.
1. -Khẳng định: 4 thêm 1 là 5.
1. -Cô giơ thẻ chữ số 5 lên và giới thiệu: "Đây là số 5. Số 5 dùng để chỉ các nhóm đối tượng có số lượng là 5".
1. -Cho trẻ đọc đồng thanh "Số 5" (3-4 lần), đọc cá nhân.
1. -Yêu cầu trẻ tìm thẻ số 5 trong rổ đồ dùng của mình và giơ lên.
1. -Cho trẻ dùng ngón tay vẽ số 5 trên không trung, trên bảng cá nhân.
3. Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố
· *TC 1: Nối số đúng:
1. +CC:Phát cho mỗi trẻ một phiếu bài tập có các nhóm đồ vật khác nhau (có nhóm 5 con bướm, nhóm 4 quả táo, nhóm 3cái kẹo...).Yêu cầu trẻ đếm số lượng trong từng nhóm và nối với chữ số tương ứng (bao gồm số 5).
. *TC 2: "Ai nhanh hơn":
2. +CC:Cô nói tên một đồ vật và một số lượng (ví dụ: "Tìm 5 chiếc lá!").Trẻ chạy nhanh đến góc thiên nhiên hoặc góc đồ chơi và tìm đủ số lượng yêu cầu.
4. Kết thúc hoạt động
· -Cô nhận xét, tuyên dương trẻ tham gia tích cực.
· -Hệ thống lại kiến thức chính: Hôm nay chúng ta học số mấy? (Số 5).
· -Chuyển tiếp sang hoạt động khác.

	


-Trẻ tham gia trò chơi.




-Trẻ thực hiện.



-Trẻ trả lời.




-Trẻ lắng nghe.



-Trẻ thực
hiện.


-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi.



-Trẻ tham gia chơi.


-Trẻ chú ý lắng nghe.


	Chơi ngoài trời.
Hoạt động đọc sách tại thư viện 

	
*Kiến thức: Trẻ biết thư viện là nơi có nhiều sách truyện hay, bổ ích. Trẻ hứng thú nghe cô kể/đọc sách và xem tranh trong sách. Biết lật sách, giữ gìn sách đúng cách.
*Kỹ năng: Rèn kỹ năng chú ý, lắng nghe, quan sát tranh minh họa. Biết kể lại ngắn gọn nội dung qua hình ảnh. Phát triển ngôn ngữ, vốn từ, khả năng tưởng tượng.
*Thái độ: Yêu thích sách truyện, hình thành thói quen đọc sách. 
 -Trẻ có quyền của mình và quyền của mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia đọc sách
	
-Thư viện sạch sẽ, có không gian ngồi thoải mái cho trẻ. Một số truyện tranh phù hợp độ tuổi (truyện ngắn, nhiều tranh, ít chữ: Thỏ con đi học, Gà trống, mèo con và cún con…). Thẻ chia nhóm, giỏ đựng sách. Nhạc nhẹ khi đón trẻ vào thư viện
	
1.Ổn định
- Cô cho trẻ hát, vận động theo bài hát “Cả nhà thương nhau”.
- Trò chuyện: “Các con có muốn đến một nơi có nhiều sách đẹp, nhiều truyện hay không?” 
- Cô giới thiệu hôm nay cô cùng lớp mình đến phòng thư viện. 
2. Hoạt động chính 
- Cô giới thiệu thư viện và hướng dẫn cách lấy sách, giữ gìn sách. 
- Cô đọc/ kể cho trẻ nghe một truyện ngắn (có tranh minh họa). 
- Đặt câu hỏi: Nhân vật nào trong truyện? Chuyện gì đã xảy ra? Con thích chi tiết nào nhất
- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm 1–2 cuốn sách. 
-Cô quan sát, gợi mở: “Con thấy trong tranh có ai? Chuyện gì đang xảy ra?”
 - Cô khuyến khích trẻ kể lại bằng lời của mình theo tranh nội dung truyện. 
3. Kết thúc 
- Cô cùng trẻ cất sách gọn gàng. 
- Cô nhận xét: “Hôm nay các con đọc sách rất giỏi, biết giữ gìn sách cẩn thận”. 
-Củng cố: đọc sách giúp chúng ta biết thêm nhiều điều hay.
 -Cô cho trẻ cất sách vào tủ sách đứng chỗ
- Hát bài “Em yêu sách truyện” (hoặc nghe nhạc nhẹ).

	

- Trẻ hát, vận động theo nhạc.
 
-Trả lời, hưởng ứng ý kiến.

-Trả lời câu hỏi, chia sẻ cảm nhận.
-Trẻ chọn sách, ngồi theo nhóm xem tranh, đọc theo khả năng.
- Một số trẻ kể lại theo tranh.


-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thu dọn sách
-Trẻ hát

	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều
- Thơ: Xe cần cẩu
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh trả trẻ
	· 
· *Kiến thức:Giúp trẻ thư giãn, vui vẻ qua các hoạt động âm nhạc và trò chơi trí tuệ.
· *Kỹ năng:Rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ và phản ứng nhanh nhẹn.
· *Giáo dục: Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi ra về.

	
-Nhạc nền bài hát "Đường em đi" (nhạc thiếu nhi Việt Nam).
· - Khoảng 5-6 hình ảnh các con vật khác nhau (ví dụ: voi, hươu, mèo, chó, gà, thỏ).

	 
* Thơ: Xe cần cẩu.
-Cô và trẻ cùng vận động nhẹ nhàng theo một bài hát quen thuộc khác để tạo sự hứng thú.
-Cô giới thiệu bài thơ ôn tập "Xe cần cẩu".
-Cô đọc mẫu 1-2 lần, kết hợp cử chỉ minh họa đơn giản.
-Cô cho trẻ đọc theo cô từng câu, từng đoạn.
-Cho cả lớp ,nhóm ,cá nhân đọc đồng thanh,
*Chơi tự do ở các góc:
-Cô tổ chức chơi 
-Cô giới thiệu các góc chơi đã được chuẩn bị sẵn đồ dùng.
-Cô quan sát bao quát, hỗ trợ khi cần thiết, giải quyết xung đột nhỏ giữa các bé, và khuyến khích trẻ chơi sáng tạo, hòa đồng.
*Vệ sinh – Trả trẻ:
-Cô hướng dẫn trẻ cất dọn đồ chơi, dụng cụ học tập về đúng nơi quy định.
- Trẻ lần lượt đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, lau mặt và chải tóc gọn gàng.
	

-Trẻ vận động theo nhạc.


-Trẻ đọc thơ.



-Trẻ hiểu cách chơi.



-Trẻ chú ý dọn đồ chơi.


	Đánh giá cuối ngày
	Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Tư ngày 28 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
* Tạo hình
Cắt dán con vật sống dưới nước


	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ nhận biết và gọi tên được một số con vật sống dưới nước. Trẻ biết cách sử dụng kéo và hồ dán an toàn.
3. *Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng cắt theo đường thẳng, đường cong, kỹ năng phết hồ và dán cân đối. Phát triển vận động tinh (cơ tay, ngón tay) và sự phối hợp tay - mắt.
4. *Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức giữ gìn vệ sinh, hoàn thành sản phẩm và biết nhận xét sản phẩm của bạn.

	
-Các mẫu sản phẩm cắt dán sẵn (cá vàng, bạch tuộc, sao biển...).
· -Giấy màu các loại, giấy A4 trắng hoặc xanh nhạt làm nền.
· -Kéo, hồ dán, bút màu, khăn lau tay.
· -Hình ảnh, video về các con vật sống dưới nước để gây hứng thú.
· - Mỗi trẻ một bộ đồ dùng: giấy màu, kéo, hồ dán, giấy nền A4.

	
1.Gây hứng thú :
-Cô mở một đoạn nhạc hoặc video ngắn về đại dương và các loài cá bơi lội.
-Cô trò chuyện với trẻ: "Các con thấy có những con vật gì trong video?", "Chúng sống ở đâu?".
-Cô giới thiệu: "Hôm nay, cô và các con sẽ cùng làm những người thợ thủ công khéo léo, tự tay cắt và dán những con vật đáng yêu sống dưới nước nhé!". Cô đưa ra các mẫu sản phẩm đã làm sẵn.
2.Tiến hành hoạt động:
-Cô hướng dẫn từng bước rõ ràng, chậm rãi:
- Chọn giấy màu yêu thích, cô có thể đã vẽ sẵn đường nét cơ bản (hình oval, hình tròn...) để trẻ dễ dàng cắt theo. Nhấn mạnh cách cầm kéo an toàn và cắt theo đường viền.
- Dùng bút màu vẽ mắt, vảy, vây, râu (nếu là bạch tuộc) cho con vật.
-Lật mặt trái con vật, phết một lượng hồ vừa phải quanh mép (không phết quá nhiều sẽ bị nhăn giấy). Dán con vật lên giấy nền xanh (tạo cảm giác đại dương).
-Cô nhắc nhở trẻ về ý thức giữ gìn vệ sinh chung (không vứt giấy vụn bừa bãi, lau tay sau khi dùng hồ).
-Cô mời trẻ về chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng.
-Cô quan sát bao quát lớp, đi đến từng trẻ để hỗ trợ, sửa sai (cách cầm kéo, cách phết hồ) và động viên trẻ hoàn thành sản phẩm. Mở nhạc không lời nhẹ nhàng chủ đề đại dương để tạo không khí.
3.Trưng bày và Nhận xét sản phẩm
-Cô mời trẻ mang sản phẩm lên góc trưng bày (Góc biển xanh).
-Cô mời 2-3 trẻ lên giới thiệu về sản phẩm của mình: "Con cắt dán con gì?", "Con thích nhất sản phẩm nào trong lớp?".
-Cô nhận xét chung, khen ngợi sự cố gắng, sáng tạo của cả lớp.
-Giáo dục trẻ yêu quý thế giới động vật và giữ gìn môi trường biển.

	

-Trẻ trả lời cô.




-Trẻ lắng nghe cô.




1. -Trẻ có thể vẽ thêm rong rêu, bong bóng nước, hoặc dán thêm cát (nếu có chuẩn bị).


· -Trẻ bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn hoặc sáng tạo theo ý thích.


-Trẻ trình bày và n hận xét sản phẩm.

	Hoạt động ngoài trời
- Thu gom lá rụng.
- CTVĐ:Chim bay về tổ.
- CTC: Làm con trâu bằng lá mít
	
*Kiến thức: Giúp trẻ quan sát các loại lá khác nhau về màu sắc, hình dáng
*Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng vận động thô (cúi nhặt, gom, xúc lá).
Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sân trường.


	
-Chổi nhựa nhỏ, xúc rác mini (số lượng tùy theo số trẻ).
-Thùng rác hoặc khu vực tập kết lá.
-Găng tay nhỏ cho trẻ (nếu cần).
-Vẽ các 
vòng tròn làm "tổ chim" trên sân chơi, số lượng tổ ít hơn số trẻ chơi để tạo tính cạnh tranh.
· -Lá mít tươi (hoặc lá bàng, lá dừa nước...).
· -Que tăm hoặc que nhỏ để ghim lá.



	
*HĐCCĐ: Thu gom lá rụng
- Cô giáo phổ biến nhiệm vụ: "Sân trường mình hôm nay có nhiều lá rụng quá, chúng mình cùng nhau dọn dẹp cho sạch đẹp nhé!".
· -Chia trẻ thành các nhóm nhỏ.
· -Hướng dẫn trẻ sử dụng dụng cụ hoặc dùng tay (nếu đeo găng tay) để nhặt, gom lá rụng ở khu vực được phân công.
· -Cô bao quát, nhắc nhở trẻ làm việc cẩn thận, không đùa nghịch.
· - Cùng trẻ đổ lá vào thùng rác. Khen ngợi cả lớp đã làm sạch sân trường và giúp bảo vệ môi trường.
· *TCVĐ: Chim bay về tổ
Luật chơi: Cô chọn một trẻ làm "chim mẹ", các trẻ còn lại làm "chim con". Các "tổ chim" đã được vẽ sẵn.Khi có hiệu lệnh "Các chú chim bay đi kiếm mồi!", trẻ chạy tản ra khắp sân, vừa chạy vừa vẫy tay mô phỏng chim bay.Khi cô hô "Trời tối rồi, chim bay về tổ!", trẻ phải chạy nhanh về tìm một tổ chim để đứng vào. Mỗi tổ chỉ được 1 (hoặc 2 tùy quy định) "chim con" ở.
· -Trẻ nào không tìm được tổ sẽ bị "ướt cánh" và phải ra ngoài một lần chơi.
· -Tiến hành chơi nhiều lần để tăng sự hứng thú.
· *Làm con trâu bằng lá mít
- Cô giới thiệu cách làm đồ chơi dân gian đơn giản từ lá cây.
· - Cô có thể làm mẫu nhanh hoặc hướng dẫn trẻ từng bước gấp và ghim lá để tạo hình con trâu. (Có thể tìm hướng dẫn chi tiết cách làm trâu lá mít trên mạng).
· - Trẻ ngồi thành nhóm nhỏ, tự tay làm con trâu của mình. Cô hỗ trợ trẻ ở những thao tác khó (ví dụ: dùng tăm).
· - Trẻ có thể chơi đua trâu với nhau, tạo không khí vui vẻ, thoải mái.

	

-Trẻ lắng nghe.



-Trẻ chú ý quan sát.






-Trẻ hiểu cách chơi luật chơi.






-Trẻ chú ý quan sát 



-Trẻ thực hiện.

	Hoạt động góc
	-Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
-Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
-Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
-Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.


	Hoạt động chiều
- Hát: Cá vàng bơi
- Làm sách chữ cái: Tập tô chữ h,k
- Chơi theo ý thích

	
· *Kiến thức: Giúp trẻ thuộc lời bài hát, hiểu nội dung nói về hoạt động của cá vàng .Làm quen và nhận biết mặt chữ cái h, k.
· *Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng viết và nhận biết chữ cái h, k.
· - Gíao dục :trẻ thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi về nhà.

	
-Nhạc nền bài hát "Cá vàng bơi" (nhạc thiếu nhi Việt Nam).
-Vở tập tô hoặc phiếu bài tập tô chữ h, k.
-Bút chì, tẩy, bút màu
-Đồ chơi ở các góc.
	
*Hát “Cá vàng bơi”
· - Cô và trẻ cùng vận động nhẹ nhàng theo nhạc.
· - Cô giới thiệu bài hát quen thuộc "Cá vàng bơi".
· -Cô hát mẫu 1-2 lần, kết hợp cử chỉ, điệu bộ mô phỏng cá bơi (vẫy tay nhẹ nhàng hai bên, chụm hai tay làm đuôi cá).
· -Cô cho cả lớp hát đồng thanh cùng nhạc, khuyến khích trẻ làm động tác minh họa theo.
· - Nhắc nhở trẻ yêu quý các con vật, đặc biệt là cá vàng, và biết chăm sóc chúng.
*Làm sách chữ cái: Tập tô chữ h,k
· -Cô giới thiệu buổi chiều nay chúng ta sẽ làm quen với hai chữ cái mới là "h" và "k" và tập tô chúng.
· -Cô chỉ vào chữ "h" trên bảng mẫu, đọc mẫu và phân tích cấu tạo nét (một nét sổ thẳng và một nét móc xuôi).
· -Cô chỉ vào chữ "k" trên bảng mẫu, đọc mẫu và phân tích cấu tạo nét (một nét sổ thẳng và hai nét xiên).
· -Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi đúng, cách cầm bút và cách tô theo nét chấm mờ trong vở.
· -Cô quan sát, đi đến từng trẻ để hỗ trợ sửa tư thế ngồi, cách cầm bút và giúp trẻ hoàn thành bài tập.
· - Khen ngợi những trẻ tô đẹp, đúng nét và cố gắng hoàn thành bài tập.
*Chơi theo ý thích
· -Cô giới thiệu các góc chơi đã được chuẩn bị sẵn đồ dùng.
· -Cô quan sát bao quát, hỗ trợ khi cần thiết, giải quyết xung đột nhỏ giữa các bé, và khuyến khích trẻ chơi sáng tạo, hòa đồng.
· *Kết thúc buổi chiều: Vệ sinh – Trả trẻ
· -Cô hướng dẫn và cùng trẻ dọn dẹp đồ chơi về đúng vị trí.
· -Cô chào hỏi phụ huynh, trao đổi nhanh về hoạt động của trẻ trong ngày.
· 
	

-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ hát theo nhạc .




-Trẻ chú ý lắng nghe.



-Trẻ chú ý lắng nghe.

· -Trẻ ngồi vào bàn và thực hiện tập tô chữ h, k trong vở.


· -Trẻ tự chọn góc chơi mình yêu thích.

· -Trẻ được đi vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, chải tóc gọn gàng.

	Đánh giá cuối ngày
	Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
 -Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Năm ngày 29 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
*Thể dục
Bật qua vật cản cao 10-15cm
	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập "Bật qua vật cản", hiểu cách thực hiện đúng kỹ thuật (nhún chân, bật, tiếp đất bằng nửa bàn chân trước, giữ thăng bằng).
3. *Kỹ năng: Rèn luyện sức bật, sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng sau khi bật. Phát triển cơ chân và khả năng phối hợp vận động.
4. *Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức kỷ luật, biết chờ đến lượt và động viên bạn bè.

	· 
· - Trang phục thể thao gọn gàng, nhạc nền sôi động cho phần khởi động và hồi tĩnh.
· -Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ hoặc phòng học rộng rãi.
· -Vạch xuất phát, vạch đích.
· -Vật cản cao 10-15cm (có thể là các thanh gỗ nhỏ, ống nhựa, hoặc xếp các khối xốp, gạch xốp an toàn). Đảm bảo vật cản chắc chắn nhưng không gây nguy hiểm nếu trẻ vấp phải.
· -Khoảng 3-4 vật cản để chia thành các làn chơi.

	
1: Khởi động :
· -Cô mở nhạc sôi động (ví dụ: các bài hát thể dục nhịp điệu thiếu nhi).
· -Cô và trẻ cùng đi theo vòng tròn, kết hợp các động tác: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh dần.
· -Đứng thành hàng ngang và thực hiện bài tập phát triển chung với các động tác tay, chân, bụng, bật nhảy nhẹ nhàng.
2. Hoạt động 2: Trọng tâm 
a. Bài tập vận động cơ bản: Bật qua vật cản cao 10-15cm
· -Cô giới thiệu tên bài tập: "Hôm nay chúng mình sẽ cùng thi xem ai bật cao và khéo léo nhất qua các vật cản nhé!".
1. -Cô làm mẫu 2 lần (lần 1 làm nhanh, lần 2 làm chậm kết hợp giải thích kỹ thuật).
1. -Kỹ thuật: Đứng trước vạch xuất phát, hai tay chống hông (hoặc đưa ra phía trước để lấy đà), nhún gối, dùng sức bật mạnh bằng hai chân để vọt qua vật cản. Tiếp đất nhẹ nhàng bằng nửa bàn chân trước, giữ thăng bằng, sau đó đi về vạch đích.
1. -Mời 1-2 trẻ lên làm thử.
1. -Chia trẻ thành các nhóm nhỏ (3-4 hàng), lần lượt từng trẻ thực hiện.
1. -Cô bao quát, sửa sai kỹ thuật cho trẻ (nhắc nhở nhún sâu, bật cao, không chạm vào vật cản, tiếp đất an toàn).
1. -Động viên trẻ cố gắng.
b. TCVĐ: Kéo co
 -Cô tổ chức trò chơi đơn giản, phù hợp với sức khỏe của trẻ sau bài tập chính.
3. Hồi tĩnh:
· -Cô mở nhạc nhẹ nhàng, du dương.
· -Cô và trẻ cùng đi lại nhẹ nhàng quanh sân/phòng học, hít thở sâu, thả lỏng tay chân.

	

-Trẻchú ý tập theo cô.






-Trẻ chú ý lắng nghe.



-Trẻ chú ý quan sát.



-Trẻ lên thực hiện.



-Trẻ tham gia chơi.


-Trẻ tập hồi tĩnh nhẹ nhàng.

	Hoạt động ngoài trời
 - HĐCCĐ:   QS một số con cá
-  CTVĐ: Bánh xe quay
-  CTC: Làm con mèo bằng lá chuối 
	· 
· *Kiến thức: Phát triển kỹ năng quan sát, tập trung chú ý của trẻ.
· -Giúp trẻ nhận biết đặc điểm, môi trường sống và hoạt động của cá.
· *Kỹ năng: Rèn luyện khả năng phối hợp đồng đội, tinh thần tập thể.
*Thái độ:Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	· -Một bể cá cảnh nhỏ hoặc hồ cá trong khuôn viên trường (nếu có).
· -Thức ăn cho cá.
· -Lá chuối tươi (cần chuẩn bị trước khi ra sân).
· -Dây thun nhỏ hoặc sợi dây ruy băng nhỏ để buộc cố định (nếu cần).

	*HĐCCĐ: Quan sát một số con cá
· - Cô giáo giới thiệu chủ đề quan sát hôm nay là “Các bạn cá”. Dặn dò trẻ cần giữ trật tự khi quan sát.
· -Cô gợi ý trẻ dùng mắt hoặc ống nhòm đồ chơi để quan sát cá bơi trong bể.
· –Đặt câu hỏi gợi mở: “Con thấy cá màu gì?”, “Cá thở bằng gì?”, “Cá bơi như thế nào?”, “Cá đang làm gì?”.
· - Cô hướng dẫn trẻ cho cá ăn một cách nhẹ nhàng, quan sát cách cá ăn mồi.
· - Cùng trẻ chia sẻ những điều thú vị đã quan sát được về loài cá.
· *TCVĐ: Bánh xe quay
· -CC: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ (khoảng 4-5 trẻ/nhóm). Mỗi nhóm nắm tay nhau đứng thành vòng tròn tượng trưng cho một “bánh xe”.Khi có hiệu lệnh “Bánh xe quay nhanh!”, cả nhóm phải cùng nhau chạy vòng tròn nhanh dần.Khi cô hô “Bánh xe quay chậm!”, cả nhóm chạy chậm lại.Khi cô hô “Bánh xe dừng lại!”, cả nhóm phải đứng yên ngay lập tức.
· –LC:Nhóm nào làm đứt vòng tròn (buông tay nhau) hoặc không phản ứng kịp theo hiệu lệnh sẽ bị coi là thua cuộc trong lượt đó.
· –Tiến hành chơi nhiều lần, luân phiên các đội.
· *CTC : Làm con mèo bằng lá chuối
· - Cô giới thiệu trò chơi dân gian làm đồ chơi từ lá chuối.
· - Cô có thể làm mẫu nhanh cách gấp, cuộn lá chuối để tạo thành hình con mèo đơn giản (phần thân, đầu, tai).
· - Trẻ ngồi thành nhóm nhỏ, tự tay làm con mèo của mình. Cô hỗ trợ trẻ ở những thao tác khó.
· -Trẻ có thể khoe sản phẩm của mình, đặt tên cho con mèo, tạo không khí vui vẻ.
	
-Trẻ chú ý lắng nghe.


-Trẻ trả lời câu hỏi.

-Trẻ thực hiện.



-Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi.



-Trẻ tham gia trò chơi



-Trẻ chú ý lắng nghe.



-Trẻ tham gia.

	Hoạt động trải nghiệm:
Tổ chức cho tập vắt nước cam
	1. 
2. *Kiến thức: Trẻ biết tên quả cam, hiểu lợi ích của việc uống nước cam (nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe).
3. *Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận động tinh (bổ cam, dùng dụng cụ vắt cam, rót nước), sự khéo léo, cẩn thận và tính kiên nhẫn.
4. *Thái độ: Trẻ hứng thú với hoạt động nấu ăn, biết tự phục vụ bản thân và có ý thức giữ gìn vệ sinh trong quá trình thực hiện.

	
· - Một góc riêng biệt, sạch sẽ, trải khăn trải bàn hoặc thảm.
· - Cam tươi (đã rửa sạch, số lượng đủ cho mỗi trẻ vắt ít nhất 1/2 quả).
· - Dao cắt cam (cô giáo sẽ sử dụng).
· - Dụng cụ vắt cam bằng tay cho trẻ em (loại nhựa an toàn, dễ sử dụng).
· - Ly nhỏ, thìa, rây lọc (nếu cần lọc hạt/bã).
· - Khăn lau tay, giẻ lau bàn.
· - Thùng rác.
· - Mỗi trẻ một tạp dề nhỏ (nếu có).

	
*Giới thiệu cách làm:
· - Cô giới thiệu góc chơi mới: "Hôm nay, góc [Thực hành cuộc sống/Gia đình] có một hoạt động rất thú vị. Chúng mình sẽ làm gì với những quả cam này nhỉ?".
· - Cô cho trẻ xem mẫu dụng cụ vắt cam và quả cam.
· - Cô nhấn mạnh quy tắc:
3. - Chỉ sử dụng dao khi có sự giúp đỡ của cô (cô sẽ là người bổ cam).
3. -Giữ vệ sinh, không vẩy nước cam ra ngoài.
3. -Biết chờ đến lượt mình sử dụng dụng cụ vắt cam.
2.Hướng dẫn mẫu
· - Cô làm mẫu từng bước chậm rãi, rõ ràng:
1. - Cô bổ đôi quả cam bằng dao (trẻ quan sát).
1. - Đặt nửa quả cam úp xuống dụng cụ vắt cam.
1. - Dùng lực của bàn tay ấn xuống và xoay đều quả cam cho ra nước.
1. - Lọc bã (nếu cần) và rót nước cam vào ly.
1. - Lau tay, dọn dẹp bã cam bỏ vào thùng rác.
. Cô mời 1-2 trẻ lên làm thử dưới sự hướng dẫn của cô.
3. Trẻ thực hiện ở các góc chơi
· -Cô mời 4-6 trẻ vào góc chơi (số lượng tùy thuộc vào dụng cụ chuẩn bị).
· -Cô đóng vai trò là người hỗ trợ, quan sát bao quát, giúp trẻ khi gặp khó khăn (ví dụ: vắt chưa đủ mạnh).
· -Trẻ lần lượt thực hiện quy trình đã được hướng dẫn.
· -Sau khi vắt xong, trẻ có thể thưởng thức ngay ly nước cam tươi ngon do mình tự làm.
4.Nhận xét :
· -Sau khi hoàn thành, cô hướng dẫn trẻ lau sạch dụng cụ, dọn dẹp bã cam và lau khô khu vực mình vừa làm.
· -Cô nhận xét chung về thái độ tham gia của trẻ, khen ngợi những trẻ làm khéo léo, sạch sẽ.
· -Trò chuyện về cảm nhận của trẻ khi uống nước cam mình tự vắt. 
	

- Trẻ chú ý quan sát .



-Trẻ chú ý lắng nghe.





-Trẻ chú ý lắng nghe.



-Trẻ lên thực hiện .


-Trẻ tham gia hoạt động.






-Trẻ chú ý lắng nghe.




	Hoạt động chiều
-Tạo hình: Nặn theo ý thích về các con vật
-Đọc thơ: Rong và cá
-Chơi theo ý thích
	
*Kiến thức:Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng cảm thụ văn học và hiểu biết về thế giới dưới nước.
*Kĩ năng:Rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích.
*Thái độ: Trẻ hứng thú thaqm gia hoạt động.

	
- Đất nặn (nhiều màu sắc), bảng con hoặc tấm lót sạch, que nặn (nếu có).
- Video bài thơ.
-Đồ chơi ở các góc.
	* Nặn theo ý thích về các con vật
· -Khuyến khích trẻ nghĩ về con vật yêu thích của mình (ví dụ: chó, mèo, rùa, sâu, cá vàng...).
· -Hướng dẫn trẻ các kỹ năng cơ bản: lăn dài, vê tròn, ấn dẹt, gắn các bộ phận.
· -Đừng ngại tham khảo các ý tưởng tạo hình con vật đơn giản trên mạng. Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh minh họa cho các bé dễ hình dung.
· -Tập trung vào quá trình sáng tạo và sự thích thú của trẻ, không đặt nặng yêu cầu sản phẩm phải hoàn hảo.
*Đọc thơ: Bài "Rong và cá"
- Đọc thơ với giọng điệu nhẹ nhàng, truyền cảm, nhấn mạnh vào các từ ngữ miêu tả (ví dụ: "rong xanh", "cá vàng bơi lội").
· - Sử dụng cử chỉ hoặc hình ảnh minh họa (vẽ đơn giản hoặc tìm hình ảnh rong, cá) để giúp trẻ hiểu rõ hơn nội dung.
· - Sau khi đọc, hỏi trẻ một số câu hỏi đơn giản để tương tác (ví dụ: "Trong bài thơ có những gì?", "Cá bơi ở đâu nhỉ?").
*Hoạt động chơi theo ý thích
- Cô chuẩn bị đồ chơi ở các góc và giới thiệu cho trẻ.
- Cô bao quát trẻ chơi ở các góc. 
- Chúc bạn và các bé có một buổi chiều hoạt động thật vui vẻ và bổ ích!
	


-Trẻ chú ý lắng nghe.



-Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ chú ý lắng nghe.


-Trẻ đọc to rõ ràng.



-Trẻ tham gia chơi ở các góc.



	Đánh giá cuối ngày
	-Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
-Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
-Biện pháp khắc phục:................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Sáu ngày 30 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi, Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? 
- Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
-Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
-Trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển. Trò chuyện về bổn phận trách nhiệm của trẻ đối với mọi người xung quanh
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ 
- Thể dục sáng (theo tuần). Tập kết hợp nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
    *Âm nhạc
- Tổng kết chủ đề
- Biểu diễn các bài hát trong chủ đề: “Những con vật đáng yêu”
	1. 
2. *Kiến thức: Giúp trẻ ghi nhớ, củng cố lại tên các bài hát, nội dung và giai điệu của các bài hát đã học trong chủ đề.
3. *Kỹ năng: Rèn luyện sự tự tin khi biểu diễn trước đám đông, khả năng ca hát rõ lời, đúng nhịp và biết kết hợp các động tác minh họa.
4. *Thái độ: Tạo không khí vui tươi, hào hứng, khích lệ tình yêu âm nhạc và sự yêu thích đối với thế giới động vật.

	
· - Không gian lớp học sạch sẽ, thoáng mát, có sân khấu nhỏ (nếu có).
· - Nhạc cụ gõ đơn giản (trống lắc, phách tre, mõ...).
· - Nhạc nền (beat) của các bài hát trong chủ đề.
· - Một số đạo cụ đơn giản gợi ý về các con vật (mũ hình con vật, mặt nạ, đuôi giả...).

	
1. Khởi động 
- Cô giáo đóng vai trò là MC, giới thiệu về buổi biểu diễn tổng kết chủ đề "Những con vật đáng yêu". Tạo không khí sôi động và mời các "ca sĩ nhí" sẵn sàng trình diễn.
2.Biểu diễn 
- Mời từng nhóm hoặc cá nhân trẻ tự tin lên sân khấu biểu diễn các bài hát đã được học trong chủ đề.
· - Các bài hát gợi ý: Cá vàng bơi, Gà trống, mèo con và cún con, Con chuồn chuồn, Đàn vịt con...
· - Khuyến khích trẻ sử dụng đạo cụ hoặc làm động tác minh họa.
· - Các bạn ngồi dưới vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
3.Tổng kết :
· - Cô giáo nhận xét chung về buổi biểu diễn: Khen ngợi sự tự tin, khả năng ghi nhớ và tinh thần hợp tác của trẻ.
· -Tổng kết lại chủ đề, nhắc nhở trẻ về việc yêu thương, bảo vệ các loài động vật.
· -Trao những phần thưởng tượng trưng (sticker, dấu khen) cho các bạn nhỏ đã tham gia tích cực.
	

- Trẻ chú ý tham gia .



-Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.







-Trẻ chú ý lắng nghe .


	Hoạt động ngoài trời
-  HĐCCĐ:  QS con cua, ốc
-  CTVĐ: Chuyền bóng
-  CTC: Chơi gấp thuyền bằng giấy
	
*Kiến thức: Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát tinh tế, học hỏi kiến thức thực tế về hai loài động vật thường gặp.
· *Kỹ năng: Rèn trẻ quan sát kỹ có chủ đích.
· *Thái độ: Trẻ hứng thu tham gia hoạt động.

	· 
· - Cua và ốc thật (nếu có điều kiện và đảm bảo an toàn vệ sinh) hoặc hình ảnh/video rõ nét về cua và ốc. Đặt trong chậu hoặc hộp trong suốt.
- Một hoặc vài quả bóng mềm, không gian đủ rộng.
- Giấy A4 hoặc giấy màu thủ công
	
 *HĐCCĐ: Quan sát con cua, ốc
· - Cô giới thiệu "khách mời đặc biệt" là bạn cua và bạn ốc.
1. - Con cua: Có mấy càng? Càng cua dùng để làm gì? Cua bò ngang hay bò thẳng? Có mấy chân?
1. - Con ốc: Vỏ ốc có hình dạng gì (xoắn ốc)? Ốc di chuyển như thế nào (từ từ)? Khi chạm vào, ốc làm gì (rụt đầu vào vỏ)?
. - Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi và chia sẻ những phát hiện thú vị của mình.
. - Nhắc nhở trẻ về môi trường sống (dưới nước, bờ ruộng) và cách đối xử nhẹ nhàng với động vật.
*TCVĐ: Chuyền bóng
· -Chia trẻ thành các đội (khoảng 4-5 bé/đội), xếp thành hàng dọc.
· -Phổ biến luật chơi: Các bạn chuyền bóng từ đầu hàng ra cuối hàng (có thể chuyền qua đầu hoặc qua chân). Đội nào chuyền hết bóng nhanh nhất và không làm rơi bóng sẽ chiến thắng.
· -Cô giáo quan sát, đảm bảo an toàn và hướng dẫn trẻ chơi đúng luật, động viên các đội.
*CTC: Chơi gấp thuyền bằng giấy
-Hoạt động tĩnh này là phần thư giãn sau khi vận động, giúp rèn luyện sự tỉ mỉ, khéo tay và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm nhỏ.
· -Cung cấp giấy và hướng dẫn trẻ các bước gấp thuyền giấy đơn giản. (Đối với trẻ nhỏ, cô cần hướng dẫn từng bước một cách chậm rãi, có thể dùng mẫu lớn).
· -Cho trẻ tự do tô màu trang trí chiếc thuyền của mình sau khi gấp xong.
· - Chuẩn bị một chậu nước nhỏ để các bé thả thuyền đua, tạo thêm sự hứng thú.
	



-Trẻ trả lời cô.



-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ tham gia chơi.

-Trẻ tham gia chơi.




-Trẻ chú ý tham gia.



	Hoạt động góc
	- Góc PV :Cửa hàng bán thức ăn gia súc
- Góc XD: Xây dựng trại chăn nuôi
- Góc HT: Xem tranh ảnh về ĐV nuôi trong gia đình.
- Góc ÂN: Múa hát các bài trong chủ đề. Tô màu ĐV trong gia đình.

	Hoạt động chiều
- Văn nghệ cuối tuần 
- Làm sách kỹ năng
- Bình bé ngoan
- Vệ sinh trả trẻ 
	
- Trẻ tự tin biểu diễn các bài hát chủ đề
- Trẻ biết tuần này ai 
ngoan, ai chưa ngoan
- Trẻ ngồi ngay ngắn
	
- Xắc xô
-Sách kỹ năng.
-Bé ngoan


	
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U và khuyến khích trẻ lên biểu diễn.
- Cô hướng dẫn trẻ làm sách kỹ năng.
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình bà bạn
- Cô nhận xét trẻ trong tuần 
- Cô phát phiếu bé ngoan
	
- Trẻ tham gia hđ biểu diễn của lớp
- Trẻ nhận xét và nhận bé ngoan

	Đánh giá cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………………...
- Trạng thái cảm xúc:……………………………………………..............................................................
- Kiến thức, kỹ năng:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................................................
- Biện pháp khắc phục:...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Nhận xét của BLĐ.
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